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MỤC LỤC 
  

  Trang 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
20-9-2024 - Quyết định số 1011/QĐ-TTg ban hành Danh sách cơ sở sử 

dụng năng lượng trọng điểm năm 2023. 

(Đăng từ Công báo số 1095 + 1096 đến số 1103 + 1104) 
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/Số 1101 + 1102/N
gày 08-10-2024 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Quyết định số 1011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2024 
ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2023 

 
 

(Tiếp theo Công báo số 1099 + 1100) 
 
 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 
Tiêu thụ 

NL quy đổi 
(TOE) 

Ghi chú 

127 Công ty TNHH Lmat Vina 
Lô đất C_2E_CN, KCN 
Mỹ Phước 3, phường Thới 
Hòa, thành phố Bến Cát 

Công nghiệp 
Chế tạo máy móc thiết 
bị cho sản xuất và hoạt 

động văn phòng 
1.674 SCT 

128 
Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ Tân Hiệp Phát 

Số 219, đại lộ Bình Dương, 
phường Vĩnh Phú, thành 
phố Thuận An 

Công nghiệp 
Sản xuất nước giải khát 

các loại 
7.213 SCT 

129 
Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Tico 

Số 83/2B, khu phố 1B, 
phường An Phú, thành phố 
Thuận An 

Công nghiệp 
Sản phẩm hóa chất, 
phân bón, thuốc trừ 
sâu, hóa chất khác... 

2.387 SCT 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 
Tiêu thụ 

NL quy đổi 
(TOE) 

Ghi chú 

130 
Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Uniben tại Bình Dương 

Số 32, đường số 30, KCN 

VSIP II-A, thành phố Tân Uyên 
Công nghiệp 

Sản xuất mì ống, mỳ sợi 

và sản phẩm tương tự 
2.414 SCT 

131 
Công ty TNHH MTV Thực 

phẩm Á Châu III 

Đường số N15, KCN Nam 

Tân Uyên, phường Khánh 

Bình, thành phố Tân Uyên 

Công nghiệp 

Sản xuất các mặt hàng 

thực phẩm: mì ăn liền, 

cháo ăn liền, hủ tiếu 

khô, miến, phở ăn liền 

1.399 SCT 

132 Công ty TNHH LC Foods 
Ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thành 

phố Bến Cát 
Công nghiệp 

Sản xuất cháo ăn liền, 

mì ăn liền, phở ăn liền, 

hủ tiếu khô, miến 

2.620 SCT 

133 
Công ty TNHH Midea 

Consumer Electric Vietnam 

Số 40, đường số 6, KCN 

VSIP I, phường Bình Hòa, 

thành phố Thuận An 

Công nghiệp Sản xuất đồ điện dân dụng 2.978 SCT 

134 
Công ty TNHH Zeng Hsing 

Industrial 

Số 28, đường số 28, KCN 

VSIP II-A, thành phố Tân Uyên 
Công nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

từ kim loại 
1.889 SCT 

135 
Công ty TNHH Takako Việt 

Nam 

Số 27, đại lộ Độc Lập, 

KCN VSIP I, thành phố 

Thuận An 

Công nghiệp 
Sản xuất máy bơm, máy 

nén, vòi và van khác 
2.832 SCT 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 
Tiêu thụ 

NL quy đổi 
(TOE) 

Ghi chú 

136 Công ty TNHH Estec Việt Nam 
Số 06, đường số 6, KCN 
VSIP I, thành phố Thuận An 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm điện 

tử dân dụng 
2.048 SCT 

137 
Công ty TNHH Hariki Precision 
Việt Nam 

Số 22, đại lộ Tự Do, KCN 
VSIP I, thành phố Thuận An 

Công nghiệp Gia công cơ khí 1.470 SCT 

138 
Công ty TNHH Kurabe 
Industrial Việt Nam 

Số 26, đại lộ Tự Do, KCN 
VSIP I, thành phố Thuận An 

Công nghiệp 
Sản xuất dây, cáp điện 

và điện tử khác 
3.227 SCT 

139 
Công ty TNHH Wonderful 
SG Electric 

Số 16, đường số 10, KCN 
VSIP I, thành phố Thuận An 

Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 7.131 SCT 

140 Công ty TNHH Sài Gòn Stec 
Số 07, đường số 7, KCN 
VSIP II, thành phố Thủ 
Dầu Một 

Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 14.601 SCT 

141 Công ty TNHH Lumens Vina 
Lô B_1M_CN, KCN Mỹ 
Phước 3, phường Chánh 
Phú Hòa, thành phố Bến Cát 

Công nghiệp 
Chế tạo máy móc thiết 

bị cho sản xuất và  
hoạt động văn phòng 

1.971 SCT 

142 
Công ty TNHH Điện Tử 
Foster (Việt Nam) 

Số 20, đường số 5, KCN 
VSip II, thành phố Thủ 
Dầu Một 

Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 1.204 SCT 

143 Công ty TNHH Điện Tử T T 
Đường số 4, KCN Tân 
Đông Hiệp B, thành phố 
Dĩ An 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại 

1.104 SCT 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 
Tiêu thụ 

NL quy đổi 
(TOE) 

Ghi chú 

144 
Công ty TNHH Sharp 
Manufacturing Việt Nam 

Số 3, đường số 16, KCN VSIP 
II-A, thành phố Tân Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất rađio, tivi, 

thiết bị truyền thông và 
các linh kiện điện tử 

3.071 SCT 

145 
Công ty TNHH Điện tử 
thông minh TCL (Việt Nam) 

Số 26, đường số 32, KCN 
VSIP II-A, huyện Bắc Tân 
Uyên 

Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 3.103 SCT 

146 
Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại Minh Thái Thắng 

Khu phố Ông Đông, 
phường Tân Hiệp, thành 
phố Tân Uyên 

Công nghiệp 

Sản xuất, gia công các 
sản phẩm từ plastic; sản 
xuất, gia công hạt nhựa; 
sản xuất, gia công sản 
phẩm nhựa các loại… 

1.634 SCT 

147 
Công ty TNHH Công nghiệp 
Phúc Cần 

Lô N3-N7, đường D3-D4, 
KCN Nam Tân Uyên, 
thành phố Tân Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ kim loại 
5.306 SCT 

148 
Công ty TNHH Công nghiệp 
Tung Shin 

Số 08, đường 18, KCN 
Sóng Thần II, thành phố 
Dĩ An 

Công nghiệp 
Sản xuất các kim loại 

như: Sắt, thép, kim loại 
màu… 

5.096 SCT 

149 
Công ty TNHH Sing Industrial 
Gas Vietnam 

Lô B_3B3_CN, KCNp Mỹ 
Phước 3, phường Thới Hòa, 
thành phố Bến Cát 

Công nghiệp 
Sản xuất khí đốt, phân 

phối nhiên liệu khí 
bằng đường ống 

2.927 SCT 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 
Tiêu thụ 

NL quy đổi 
(TOE) 

Ghi chú 

150 Công ty Cổ phần Tekcom 
Đường N2, N3 KCN Nam 
Tân Uyên mở rộng, xã Hội 
Nghĩa, thành phố Tân Uyên 

Công nghiệp Sản xuất keo dán trong 
công nghiệp chế biến gỗ 1.161 SCT 

151 Công ty TNHH CN Golden 
Tree Plastics VN 

Lô E8, E19, KCN Việt 
Hương 2, thành phố Bến Cát Công nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa các loại 1.513 SCT 

152 Công ty TNHH Gỗ You Hao 
Lô 1F5-1F6, đường CN6, 
KCN Tân Bình, xã Tân 
Bình, huyện Bắc Tân Uyên 

Công nghiệp Sản xuất và gia công 
gỗ ván các loại 2.049 SCT 

153 
Công ty TNHH MTV Gỗ 
Hoàng Thông 

Số 13, đường số 5, khu phố 
Thống Nhất 1, phường Dĩ 
An, thành phố Dĩ An 

Công nghiệp 
Sản xuất gỗ dán, 

gỗ lạng, ván ép và 
ván mỏng khác 

1.011 SCT 

154 Công ty TNHH Nội thất 
Goldenland Việt Nam 

Lô 2F3, đường CN8, KCN 
Tân Bình, xã Tân Bình, 
huyện Bắc Tân Uyên 

Công nghiệp 

Sản xuất và gia công 
sản xuất giường, tủ, 
bàn, ghế bằng gỗ; 

sản phẩm khác từ gỗ 

1.695 SCT 

155 Công ty TNHH Rochdale 
Spears 

Số 207, đường DT747A, tổ 1, 
khu phố Tân Lương, phường 
Thạnh Phước, thành phố Tân 
Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất và gia công hàng 
thủ công mỹ nghệ và đồ 
gỗ gia dụng xuất khẩu. 

1.909 SCT 

156 Công ty TNHH MTV Grand 
Wood (Việt Nam) 

Ấp 1, phường Hội Nghĩa, 
thành phố Tân Uyên Công nghiệp 

Sản xuất, gia công 
các sản phẩm chi tiết 

đồ gỗ gia dụng 
2.088 SCT 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 
Tiêu thụ 

NL quy đổi 
(TOE) 

Ghi chú 

157 
Công ty Cổ phần Công nghiệp 
DSVK 

Lô CN6, đường N4, KCN 
Sóng Thần 3, phường Phú 
Tân, thành phố Thủ Dầu Một 

Công nghiệp 
Sản xuất giường, tủ, 

bàn, ghế 
1.812 SCT 

158 
Công ty TNHH Công nghiệp 
gỗ Kaiser 2 (Việt Nam) 

Đường D9, KCN Rạch 
Bắp, xã An Điền, thành 
phố Bến Cát 

Công nghiệp 
Sản xuất giường, tủ, 

bàn, ghế 2.166 SCT 

159 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 

Đường ĐT747, khu phố 7, 
phường Uyên Hưng, thành 
phố Tân Uyên 

Công nghiệp 
Chế biến gỗ và sản 

xuất các sản phẩm từ 
gỗ, tre, nứa, ... 

1.262 SCT 

160 
Công ty TNHH Tiến Triển 
Việt Nam 

Khu phố Ông Đông, phường 
Tân Hiệp, thành phố Tân 
Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất giường, tủ, 

bàn, ghế 1.193 SCT 

161 Công ty Cổ phần Gỗ Bình Định 
Số 19, đường ĐT 750, tổ 2, 
ấp 3, xã Trừ Văn Thố, huyện 
Bàu Bàng 

Công nghiệp 
Sản xuất giường, tủ, 

bàn, ghế 
1.337 SCT 

162 Công ty Cổ phần Trần Đức 

Số 69/13, đường BC 42, 
khu phố Bình Phước A, 
phường Bình Chuẩn, thành 
phố Thuận An 

Công nghiệp 
Sản xuất giường, tủ, 

bàn, ghế 1.081 SCT 

163 
Công ty TNHH Kỹ Nghệ 
gỗ Hoa Nét 

Số 11, đường số 6, KCN 
VSIP II, thành phố Thủ 
Dầu Một 

Công nghiệp 
Sản xuất giường, tủ, 

bàn, ghế 4.524 SCT 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 
Tiêu thụ 

NL quy đổi 
(TOE) 

Ghi chú 

164 Công ty Cổ phần Công 
nghiệp Gỗ Kaiser (VN) 

Đường D9, KCN Mỹ 
Phước, thành phố Bến Cát Công nghiệp 

Chế biến gỗ và sản 
xuất các sản phẩm từ 

gỗ, tre, nứa, ... 
3.376 SCT 

165 Công ty TNHH RK Resources 
Số 80, tổ 14, ấp Đồng Sổ, 
thị trấn Lai Uyên, huyện 
Bàu Bàng 

Công nghiệp 
Chế biến gỗ và sản 

xuất các sản phẩm từ 
gỗ, tre, nứa, ... 

1.559 SCT 

166 Công ty Cổ phần Green 
River Furniture 

Khu phố 3, phường Uyên 
Hưng, thành phố Tân Uyên Công nghiệp 

Sản xuất ván nhân tạo 
các loại, ván lạng 

mỏng, ván sàn 
1.489 SCT 

167 Công ty TNHH InterWood 
Việt Nam 

Đường Vĩnh Lợi, phường 
Uyên Hưng, thành phố Tân 
Uyên 

Công nghiệp 
Chế biến gỗ và sản 

xuất các sản phẩm từ 
gỗ, tre, nứa, ... 

1.107 SCT 

168 Công ty TNHH Shyang 
Hung Cheng 

Cụm sản xuất An Thạnh, 
phường An Thạnh, thành 
phố Thuận An 

Công nghiệp 
Thuộc, sơ chế da, sản 
xuất vali, túi xách, yên 

đệm và giày dép 
2.808 SCT 

169 Công ty TNHH Giày Thông 
Dụng 

Số 1, đường số 5, khu sản 
xuất An Phú, phường An 
Phú, thành phố Thuận An 

Công nghiệp 
Thuộc, sơ chế da, sản 
xuất vali, túi xách, yên 

đệm và giày dép 
2.151 SCT 

170 Công ty TNHH Giấy Kraft 
Vina 

Lô D-6A-CN, KCN Mỹ 
Phước 3, thành phố Bến Cát Công nghiệp 

Sản xuất giấy và 
sản phẩm từ giấy 

126.760 SCT 

171 Công ty TNHH Giấy Đồng 
Tiến Bình Dương 

Số 378/18, khu phố 3, 
phường Tân Định, thành 
phố Bến Cát 

Công nghiệp 
Sản xuất giấy và 
sản phẩm từ giấy 

12.299 SCT 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 
Tiêu thụ 

NL quy đổi 
(TOE) 

Ghi chú 

172 Công ty TNHH Lập Văn 
Số 02, đường số 16, KCN 
VSIP II-A, phường Vĩnh 
Tân, thành phố Tân Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất thùng giấy 
carton từ giấy cuộn 

1.068 SCT 

173 
Công ty Cổ phần Tetra Pak 
Bình Dương 

Số 12, đường số 30, KCN 
VSIP II-A, thành phố Tân 
Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất giấy và sản 

phẩm từ giấy 4.453 SCT 

174 
Công ty TNHH Giấy Tân 
Vĩnh Thành 

Số 96, Tổ 3, khu phố 
Khánh Long, phường Tân 
Phước Khánh, thành phố 
Tân Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất giấy nhăn, bìa 

nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1.633 SCT 

175 Công ty TNHH Minh Phú 
Số 25, đại Lộ Thống Nhất, 
khu công nghiệp Sóng Thần 
2, thành phố Dĩ An 

Công nghiệp 
Sản xuất giấy nhăn, bìa 

nhăn, bao bì từ giấy và bìa 
1.565 SCT 

176 
Công ty TNHH MTV Giấy 
Hùng Cường 

Số 9, Nguyễn Chí Thanh, 
ấp An Thành, xã An Tây, 
thành phố Bến Cát 

Công nghiệp 
Sản xuất giấy nhăn, bìa 

nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1.194 SCT 

177 
Công ty TNHH MTV Sản 
xuất bao bì giấy Bình Minh 

Lô A9, đường D2, KCN 
Đất Cuốc - Khu B, huyện 
Bắc Tân Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất bao bì giấy 

carton, sản xuất giấy cuộn 
17.520 SCT 

178 
Công ty TNHH Box-Pak 
(Việt Nam) 

Số 22, đại lộ Hữu Nghị, 
KCN VSIP I, thành phố 
Thuận An 

Công nghiệp 
Sản xuất bao bì bằng 

giấy, bìa 4.129 SCT 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 
Tiêu thụ 

NL quy đổi 
(TOE) 

Ghi chú 

179 
Công ty TNHH Bao bì 
Dynaplast Việt Nam 

Số 20, đường số 8, KCN 
VSIP I, thành phố Thuận An 

Công nghiệp Sản xuất bao bì từ plastic 1.249 SCT 

180 
Công ty TNHH Công nghiệp 
bao bì Ngai Mee 

Số 9A, đường số 6, KCN 
Sóng Thần I, phường Dĩ 
An, thành phố Dĩ An 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại 

1.137 SCT 

181 
Công ty TNHH Sung Shin A 
Việt Nam 

Lô G4A, CN, KCN Mỹ 
Phước 2, thành phố Bến Cát 

Công nghiệp 

Sản xuất và gia công các 
loại đế giày, dép ; EVA ( 
tấm, cuộn , đôi); đệm lót; 

bán thành phẩm, bộ vị 
thành phẩm và nguyên 

vật liệu đế giày, dép 

3.730 SCT 

182 Công ty TNHH Chí Hùng 
Khu phố Mỹ Hiệp, phường 
Thái Hòa, thành phố Tân 
Uyên 

Công nghiệp 
Thuộc, sơ chế da, sản 
xuất vali, túi xách, yên 

đệm và giày dép 
3.524 SCT 

183 
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thái Bình 

Số 5A, Xa lộ Xuyên Á, 
phường An Bình, thành 
phố Dĩ An 

Công nghiệp 

Sản xuất giày, dép cho 
mọi mục đích sử dụng, 
bằng mọi nguyên liệu, 
bằng mọi cách thức sản 

xuất bao gồm cả đổ khuôn 

2.410 SCT 

184 
Công ty TNHH Hài Mỹ - 
Nhà máy Sài Gòn 

Khu sản xuất Bình Chuẩn, 
phường Bình Chuẩn, thành 
phố Thuận An 

Công nghiệp 
Thuộc, sơ chế da, sản 
xuất vali, túi xách, yên 

đệm và giày dép 
3.025 SCT 



       
      

 
  

 
 C

Ô
N

G
 B

Á
O

/Số 1101 + 1102/N
gày 08-10-2024 

       11 
  

STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 
Tiêu thụ 

NL quy đổi 
(TOE) 

Ghi chú 

185 
Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Công nghiệp Đông Hưng 

Số 8, đại lộ Độc Lập, KCN 
Sóng Thần 1, thành phố Dĩ 
An 

Công nghiệp 
Thuộc, sơ chế da, sản 
xuất vali, túi xách, yên 

đệm và giày dép 
1.358 SCT 

186 
Công ty TNHH Đa Hợp Evatech 
Việt Nam 

ĐH 409, khu phố Bà Tri, 
phường Tân Hiệp, thành 
phố Tân Uyên 

Công nghiệp 
Thuộc, sơ chế da, sản 
xuất vali, túi xách, yên 

đệm và giày dép 
1.142 SCT 

187 
Công ty TNHH YC - TEC 
Việt Nam 

Số 7, đường 12, KCN Sóng 
Thần 2, thành phố Dĩ An 

Công nghiệp Sản xuất giày dép 1.276 SCT 

188 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Gia Định 

Khu phố 1B, phường An 
Phú, thành phố Thuận An 

Công nghiệp Sản xuất giày dép 1.405 SCT 

189 
Công ty TNHH Framas Việt 
Nam 

Số 9, Đường 12, KCN Sóng 
Thần 2, thành phố Dĩ An 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm 

khác từ cao su 
1.695 SCT 

190 
Công ty TNHH Diamond Việt 
Nam 

Lô số J3, KCN Mỹ Phước, 
thành phố Bến Cát 

Công nghiệp 
Thuộc, sơ chế da, sản 
xuất vali, túi xách, yên 

đệm và giày dép 
1.217 SCT 

191 
Công ty TNHH Hiệp Dịch 
Việt Nam 

Khu phố Khánh Vân, phường 
Khánh Bình, thành phố Tân 
Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất bán thành 

phẩm nguyên phụ liệu 
ngành giày 

1.010 SCT 

192 Công ty Cổ phần Sao Việt 
Đường số 4, KCN Đồng An, 
phường Bình Hòa, thành phố 
Thuận An 

Công nghiệp 
Thuộc, sơ chế da, sản 
xuất vali, túi xách, yên 

đệm và giày dép 
1.079 SCT 
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193 Công ty Cổ phần Giày Đại Lộc 
Đường D10, KCN Rạch 
Bắp, xã An Tây, thành phố 
Bến Cát 

Công nghiệp 
Sản xuất, gia công các 
sản phẩm ngành giày, 

may thêu 
1.268 SCT 

194 Công ty TNHH Yu Qing 
Enterprise 

Đường D9, KCN Rạch Bắp, 
xã An Tây, thành phố Bến 
Cát 

Công nghiệp 

Sản xuất tấm lót giày 
EVA, các loại đế nhựa 
khác dùng trong công 
nghiệp sản xuất giày; 
Sản xuất và gia công 

giày dép; Sản xuất, gia 
công khuôn giày và 

khuôn các loại 

1.061 SCT 

195 Công ty TNHH Green Chem 
Việt Nam 

Lô CN21, Đường N3, KCN 
Sóng Thần 3, phường Phú 
Tân, thành phố Thủ Dầu 
Một 

Công nghiệp 

Sản xuất và gia công 
giày, dép, đế giày, đệm 
giày, mũ giày, lót giày; 
Sản xuất các phụ kiện 
liên quan đến ngành 

giày dép 

1.300 SCT 

196 Công ty TNHH Cheng Loong 
Bình Dương Paper 

Khu số 4, KCN quốc tế 
Protrade, xã An Tây, thành 
phố Bến Cát 

Công nghiệp Sản xuất giấy và sản 
phẩm từ giấy 163.767 SCT 

197 Công ty TNHH Chen Tai 
(Việt Nam ) 

Lô H-1A-CN đường N8, 
KCN Mỹ Phước, phường Mỹ 
Phước, thành phố Bến Cát 

Công nghiệp 

Sản xuất và gia công dệt 
các loại dây công nghiệp 
và sợi màu; sản xuất và 
gia công các loại dây 

giày, dây bện, dây thun, 
dây màu các loại lưới 

1.186 SCT 
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198 
Công ty Cổ phần Thép 
Bình Dương 

Thửa đất số 192, tờ bản đồ 
số 30, xã Long Nguyên, 
huyện Dầu Tiếng 

Công nghiệp 
Sản xuất các kim loại 

như: Sắt, thép, kim loại 
màu… 

3.698 SCT 

199 
Công ty TNHH MTV Ống 
thép Hòa Phát Bình Dương 

Lô M, đường 26, KCN 
Sóng Thần 2, thành phố 
Dĩ An 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ kim loại 4.568 SCT 

200 
Công ty TNHH Shijar (Việt 
Nam) 

Đường Nguyễn Thái Bình, 
phường Phú Hòa, thành 
phố Thủ Dầu Một 

Công nghiệp 
Sản xuất gạch men và 

gạch ốp tường 
2.406 SCT 

201 
Công ty TNHH Phil Inter 
Pharma 

Số 20, đại lộ Hữu Nghị, 
KCN VSIP I, thành phố 
Thuận An 

Công nghiệp Sản xuất thuốc các loại 1.490 SCT 

202 
Công ty TNHH Vision 
International 

Số 19, đại lộ Hữu Nghị, 
KCN VSIP I, thành phố 
Thuận An 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm khác 
bằng kim loại chưa được 

phân vào đâu 
7.597 SCT 

203 
Công ty TNHH Thiết bị Kiểm 
soát Dòng chảy Kingdom Việt 
Nam 

Lô C-6A-CN, C-5A-CN, 
KCN Mỹ Phước 2, phường 
Mỹ Phước, thành phố Bến 
Cát 

Công nghiệp Sản xuất đồng hồ điện 1.924 SCT 

204 
Km12, đường tránh thành phố 
Hà Tĩnh, xã Tân Lâm Hương, 
huyện Thạch Hà 

Số 26, đường số 2, KCN 
VSIP II, thành phố Thủ 
Dầu Một 

Công nghiệp 
Chế tạo máy móc thiết 
bị cho sản xuất và hoạt 

động văn phòng 
5.251 SCT 
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205 Công ty TNHH nước giải khát 
Kirin Việt Nam 

Lô D-3A-CN, KCN Mỹ 
Phước 2, phường Mỹ Phước, 
thành phố Bến Cát 

Công nghiệp Sản xuất đồ uống 
không cồn 1.194 SCT 

206 Công ty TNHH URC Việt Nam Số 26, đường số 6, KCN 
VSIP I, thành phố Thuận An Công nghiệp Sản xuất đồ uống không 

cồn, nước khoáng 7.780 SCT 

207 Công ty TNHH Lon nước 
giải khát TBC Ball Việt Nam 

Số 2, đường số 18, KCN 
VSIP II-A, thành phố Tân 
Uyên 

Công nghiệp Sản xuất đồ uống 7.592 SCT 

208 
Công ty Cổ phần Nhựa Bình 
Minh - Chi nhánh Nhựa 
Bình Minh Bình Dương 

Số 7, đường số 2, KCN 
Sóng Thần 1, thành phố 
Dĩ An 

Công nghiệp Sản xuất sản phẩm 
khác từ plastic 2.446 SCT 

209 
Công ty Cổ phần Nhựa 
Thiếu niên Tiền Phong phía 
Nam 

Lô C2, KCN Đồng An II, 
phường Hòa Phú, thành 
phố Thủ Dầu Một 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

nhựa dân dụng và 
công nghiệp. 

1.481 SCT 

210 Công ty TNHH Sàn nhà 
Vĩnh Dụ Việt Nam 

Đường CN7-CN8 KCN, 
Tân Bình, xã Tân Bình, 
huyện Bắc Tân Uyên 

Công nghiệp Sản xuất sàn tre, sàn 
composite 6.229 SCT 

211 Công ty TNHH Scancom Việt 
Nam 

Lô 10, đường số 8, KCN 
Sóng Thần 1, thành phố 
Dĩ An 

Công nghiệp Sản xuất giường, tủ, 
bàn, ghế bằng gỗ 2.100 SCT 

212 Công ty TNHH Cự Hùng II Khu phố Mỹ Hiệp, phường 
Thái Hòa, thành phố Tân Uyên Công nghiệp 

Thuộc, sơ chế da, sản 
xuất vali, túi xách, yên 

đệm và giày dép 
5.274 SCT 
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213 
Công ty TNHH Tokyo Rope 
Việt Nam 

Số 30, đường số 3, KCN 
Vsip II, thành phố Thủ 
Dầu Một 

Công nghiệp 
Các ngành công nghiệp 

khác 
1.582 SCT 

214 
Công ty TNHH Ever Tech 
Plastic Việt Nam 

Khu phố Mỹ Hiệp, phường 
Thái Hòa, thành phố Tân 
Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
2.254 SCT 

215 Công ty TNHH Yuwa Việt Nam 
Số 15, đường Số 6, KCN 
Vsip II, thành phố Thủ 
Dầu Một 

Công nghiệp 
Chế tạo máy móc thiết 
bị cho sản xuất và hoạt 

động văn phòng 
2.821 SCT 

216 Công ty Cổ phần Găng Việt 
Thửa đất số 03, tờ bản đồ 
số 37, ấp Cầu Sắt, xã Lai 
Hưng, huyện Bàu Bàng 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại 

6.931 SCT 

217 
Công ty TNHH Dongil Rubber 
Belt Việt Nam 

Lô F-1-CN,F-7-CN, KCN 
Mỹ Phước 2, phường Mỹ 
Phước, thành phố Bến Cát 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại 

3.414 SCT 

218 
Công ty TNHH Furniture 
Resources Việt Nam 

Số 47/4, ĐT 743, khu phố 
Bình Phước B, phường 
Bình Chuẩn, thành phố 
Thuận An 

Công nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 
nội thất mỹ nghệ và 

phụ kiện của sản phẩm 
nội thất mỹ nghệ; 

1.304 SCT 

219 
Công ty TNHH Asia Packaging 
Industries Việt Nam 

Lô E6 CN, E12 CN, KCN 
Mỹ Phước 2, thành phố 
Bến Cát 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ kim loại 
4.378 SCT 
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220 
Công ty TNHH Công nghiệp 
Thread Việt Nam 

Lô D1, 6, KCN Đại Đăng, 
thành phố Thủ Dầu Một 

Công nghiệp 
Sản xuất các kim loại 

như: Sắt, thép, kim loại 
màu… 

1.597 SCT 

221 
Công ty TNHH NTPM Việt 
Nam 

Số 22, đường số 23, KCN 
VSIP II-A, thành phố Tân Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất giấy và sản 

phẩm từ giấy 
8.248 SCT 

222 
Công ty TNHH Kimberly 
Clark Việt Nam 

Số 32, đại lộ Hữu Nghị, 
KCN VSIP I, thành phố 
Thuận An 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

khác từ giấy và bìa chưa 
được phân vào đâu 

4.464 SCT 

223 Công ty TNHH Giấy Nam Tiến 
Số 109A/3, tổ 3, khu phố 2, 
phường An Phú, thành phố 
Thuận An 

Công nghiệp 
Sản xuất, cắt xén bao 

bì và bế hộp bằng giấy 2.335 SCT 

224 
Công ty TNHH Khóa kéo 
Hoàn Mỹ 

Đường DT 747, khu phố 7, 
phường Uyên Hưng, thành 
phố Tân Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất và lắp ráp các 
sản phẩm điện gia dụng 2.435 SCT 

225 Công ty TNHH Panko Vina 
Đường N6, KCN Mỹ Phước 1, 
thành phố Bến Cát Công nghiệp 

Sản xuất gia công dệt, 
nhuộm, may mặc quần 
áo các loại; Sản xuất 

bông tái chế từ phế liệu 
vải sợi 

12.727 SCT 

226 
Công ty TNHH Medochemie 
(Viễn Đông) 

Số 40, đường số 6, KCN 
VSIP II , phường Hòa Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một 

Công nghiệp Sản xuất thuốc các loại 3.844 SCT 
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227 Công ty TNHH King Chou 
Việt Nam 

Lô F-3-CN, F-4-CN, đường 
NA2, KCN Mỹ Phước 2, 
thành phố Bến Cát 

Công nghiệp 

Sản xuất các loại dây, 
lưới dùng trong ngư 
nghiệp, công nghiệp, 

nông nghiệp, ngành giải 
trí thể thao (dây thừng, 
dây lưới sân vận động, 

dây thép) 

1.869 SCT 

228 Công ty TNHH DSR Vina 
Lô D-5G-CN, KCN Mỹ 
Phước 3, phường Thới Hòa, 
thành phố Bến Cát 

Công nghiệp Sản xuất các loại dây 
bện và lưới 2.718 SCT 

229 Công ty Cổ phần Kinh Đô 
Bình Dương 

Số 26, đường số 8, KCN 
VSIP I, thành phố Thuận An Công nghiệp 

Bán lẻ sản phẩm thuốc 
lá, thuốc lào trong các 

cửa hàng chuyên doanh 
4.070 SCT 

230 Công ty Cổ phần Liwayway 
Việt Nam 

Số 14, đường số 5, KCN 
VSIP I, thành phố Thuận An Công nghiệp Sản xuất các loại bánh 

từ bột 6.324 SCT 

231 Công ty TNHH Công nghiệp 
thực phẩm Liwayway Sài Gòn 

Số 18, đường số 6, KCN 
VSIP I, thành phố Thuận An Công nghiệp 

Sản xuất thực phẩm 
khác chưa được phân 

vào đâu 
7.112 SCT 

232 Công ty TNHH Perfetti Van 
Melle (Việt Nam) 

Lô N, đường 26, KCN Sóng 
Thần 2, thành phố Dĩ An Công nghiệp Chế biến thực phẩm 8.237 SCT 

233 Công ty TNHH Thực phẩm 
Orion Vina 

Lô E-13-CN, đường NA3, 
KCN Mỹ Phước 2, thành 
phố Bến Cát 

Công nghiệp Chế biến thực phẩm 3.521 SCT 
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234 
Công ty Cổ phần Công 
nghiệp Co-Win Fasteners 
Việt Nam 

Khu phố Đông Chiêu, 
phường Tân Đông Hiệp, 
thành phố Dĩ An 

Công nghiệp 
Sản xuất và lắp ráp các 
sản phẩm điện gia dụng 

5.832 SCT 

235 Công ty TNHH Supor Việt Nam 
Lô A-1-CN, KCN Mỹ 
Phước, thành phố Bến Cát 

Công nghiệp Sản xuất dụng cụ nhà bếp 3.126 SCT 

236 
Công ty TNHH Astro Engineering 
Việt Nam 

Lô C, đường số 1, KCN 
Đồng An, phường Bình 
Hòa, thành phố Thuận An 

Công nghiệp 
Chế tạo máy móc thiết 
bị cho sản xuất và hoạt 

động văn phòng 
2.720 SCT 

237 
Công ty TNHH Shinwon 
Castech Việt Nam 

KCN Mỹ Phước 3, phường 
Thới Hòa, thành phố Bến Cát 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm khác 
bằng kim loại chưa được 

phân vào đâu 
4.492 SCT 

238 Công ty TNHH United Industrial 

Lô A-3C-CN, A-2K-CN, 
KCN Mỹ Phước 3, phường 
Chánh Phú Hòa, thành phố 
Bến Cát 

Công nghiệp 

Sản xuất chế tạo khuôn 
mẫu, phụ tùng xe hơi, 
phụ tùng xe máy, linh 

kiện máy vi tính 

1.629 SCT 

239 
Công ty TNHH New Toyo 
Pulppy (Việt Nam) 

Số 8, đường số 6, KCN 
VSIP I, thành phố Thuận An 

Công nghiệp 
Sản xuất bột giấy, giấy 

và bìa 
13.629 SCT 

240 
Công ty TNHH Sản xuất 
Thuận An 

Số 259/12, khu phố 3, 
phường Tân Định, thành 
phố Bến Cát 

Công nghiệp 
Sản xuất giấy và sản 

phẩm từ giấy 
8.454 SCT 
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241 
Công ty TNHH Wattens Việt 
Nam 

Số 8, đường Dân Chủ, KCN 
Vsip II, thành phố Thủ Dầu 
Một 

Công nghiệp 
Sản xuất giấy và sản 

phẩm từ giấy 
7.710 SCT 

242 
Công ty TNHH Xưởng giấy 
Chánh Dương 

Lô B - 2 - CN, đường D15, 
KCN Mỹ Phước, thành phố 
Bến Cát 

Công nghiệp 
Sản xuất giấy và sản 

phẩm từ giấy 3.277 SCT 

243 
Công ty TNHH Giấy Bình 
Chiểu 

Số 189 đường Đại Lộ Độc 
Lập, khu phố Thống Nhất 2, 
phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An 

Công nghiệp 
Sản xuất giấy bao bì (trừ 
tái chế phế thải, sản xuất 

bột giấy tại trụ sở) 
2.681 SCT 

244 Công ty Cổ phần TBS Sole 
Đường N5, KCN Sóng 
Thần 3, phường Phú Tân, 
thành phố Thủ Dầu Một 

Công nghiệp 
Sản xuất bộ phận bằng 

nhựa của giày dép 
1.097 SCT 

245 
Công ty TNHH Bia Anheuser 
Busch Inbev Việt Nam 

Số 02, đường số 28, KCN 
VSIP II-A, phường Vĩnh 
Tân, thành phố Tân Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất bia và mạch 

nha ủ men bia 1.145 SCT 

246 
Công ty TNHH Bình Dương 
Chinh Long 

Đường N6, KCN Sóng 
Thần 3, thành phố Thủ 
Dầu Một 

Công nghiệp 
Sản xuất các loại thùng 

carton, giấy bao bì, 
giấy vệ sinh 

1.501 SCT 

247 
Công ty TNHH Hon Chuan 
Việt Nam 

Số 29, đường số 7, KCN 
VSIP II, thành phố Thủ 
Dầu Một 

Công nghiệp 
Sản xuất và lắp ráp các 
sản phẩm điện gia dụng 3.673 SCT 
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248 Công ty TNHH Huhtamaki 
Việt Nam 

Số 22, đường số 8, KCN 
VSIP I, thành phố Thuận An Công nghiệp Sản xuất bao bì từ 

plastic 2.735 SCT 

249 
Công ty TNHH Colgate 
Palmolive - Chi nhánh Mỹ 
Phước 

Lô D-9-CN, KCN Mỹ 
Phước 3, thành phố Bến Cát Công nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa các loại 3.353 SCT 

250 Công ty TNHH Samho 
Ô A-9E-CN, KCN Bàu 
Bàng, thị trấn Lai Uyên, 
huyện Bàu Bàng 

Công nghiệp Rèn, dập, ép và cán 
kim loại 2.066 SCT 

251 Chi nhánh 2 Công ty TNHH 
Trần Quang Việt Nam 

Số 47, đường số 6, KCN 
VSIP I, phường An Phú, 
thành phố Thuận An 

Công nghiệp 

Rang và lọc cà phê; Sản 
xuất các sản phẩm cà 

phê như: cà phê hòa tan, 
cà phê lọc, chiết xuất cà 

phê và cà phê cô đặc 

1.360 SCT 

252 Công ty TNHH Showa Gloves 
Việt Nam 

Số 23, đại lộ Tự Do, KCN 
VSIP I, thành phố Thuận An Công nghiệp Sản xuất găng tay công 

nghiệp và gia dụng 4.288 SCT 

253 Công ty TNHH Dệt Đông 
Tiến Hưng 

Lô 1, 2 khu A, KCN Tân 
Đông Hiệp A, thành phố 
Dĩ An 

Công nghiệp Sản xuất sợi, dệt vải và 
hoàn thiện sản phẩm dệt 2.325 SCT 

254 Công ty TNHH Dệt KonDo 
Việt Nam 

Đường N6, KCN Mỹ 
Phước, thành phố Bến Cát Công nghiệp Sản xuất sợi, dệt vải và 

hoàn thiện sản phẩm dệt 3.137 SCT 

255 Công ty TNHH Dream Vina 
Tổ 3, khu phố 5, phường 
Uyên Hưng, thành phố 
Tân Uyên 

Công nghiệp Sản xuất sợi, dệt vải và 
hoàn thiện sản phẩm dệt 1.709 SCT 
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256 
Công ty TNHH Emergent 
Cold Việt Nam 

Số 18, đường số 6, KCN 
Sóng Thần I, phường Dĩ 
An, thành phố Dĩ An 

Công nghiệp 

Cho thuê kho lạnh; 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ 
kỹ thuật cho nhà nhập 
khẩu nước ngoài đối 
với các hàng chế biến 
đông lạnh xuất khẩu 

Việt Nam, các dịch vụ 
liên quan trực tiếp đến 

hàng đông lạnh 

1.377 SCT 

257 
Công ty TNHH MTV Cao 
su Dầu Tiếng 

Số 1, đường Thống Nhất, 
khu phố 2, thị trấn Dầu 
Tiếng, huyện Dầu Tiếng 

Nông nghiệp 
Trồng, chăm sóc khai 

thác mủ, gỗ, củi cao su 
1.089 SCT 

258 
Công ty Cổ phần Đá hoa 
Tân An 

Ấp 3, xã Thường Tân, 
huyện Bắc Tân Uyên 

Công nghiệp 
Khai thác, chế biến 

khoáng sản (cao lanh, đất, 
đá, sỏi, phún, sét gạch) 

1.251 SCT 

259 
Mỏ đá Thường Tân 3 - 
Công ty Cổ phần Xây dựng 
Bình Dương 

Đường ĐT 747, tổ 4, khu 
phố Ba Đình, phường Thái 
Hòa, thành phố Tân Uyên 

Công nghiệp Khai thác đá 1.697 SCT 

260 
Công ty Cổ phần Vật liệu 
và xây dựng Bình Dương 

Số 306, đường ĐT743, 
phường Bình Thắng, thành 
phố Dĩ An 

Công nghiệp 
Khai thác quặng phi 
kim loại (đá, cát, đất) 

1.236 SCT 



  
    

 
  

22 
C

Ô
N

G
 B

Á
O

/Số 1101 + 1102/N
gày 08-10-2024 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 
Tiêu thụ 

NL quy đổi 
(TOE) 

Ghi chú 

261 
Công ty TNHH Bao Bì MM 
Vidon 

Số 15, đường N3, KCN Sóng 
Thần 3, khu 1, phường Phú 
Tân, thành phố Thủ Dầu Một 

Công nghiệp Sản xuất bao bì 1.293 SCT 

262 
Công ty TNHH Panasonic 
Electric Works Việt Nam 

Số 01-03, đường số 12, 
KCN VSIP II-A, phường 
Vĩnh Tân, thành phố Tân 
Uyên 

Công nghiệp Sản xuất thiết bị điện tử 1.525 SCT 

263 
Công ty TNHH CN Dệt Huge 
Bamboo - Chi nhánh Bàu Bàng 

Lô A-12B-CN và Lô A-
12C-CN đường D6, KCN 
Bàu Bàng, xã Lai Hưng, 
huyện Bàu Bàng 

Công nghiệp 
Sản xuất trang phục, 
nhuộm da lông thú 

(may mặc) 
13.506 SCT 

264 
Công ty TNHH CN Dệt Huge 
Bamboo 

Lô H2 - CN, KCN Mỹ 
Phước 1, thành phố Bến Cát 

Công nghiệp 
Sản xuất sợi, dệt vải và 
hoàn thiện sản phẩm dệt 

10.423 SCT 

265 Công ty TNHH Dệt Đại Hào 
Lô B_3F_CN, KCN Bàu 
Bàng, thị trấn Lai Uyên, 
huyện Bàu Bàng 

Công nghiệp 
Sản xuất, gia công dệt 

nhuộm các loại vải, các 
loại sản phẩm dệt, dán vải 

1.097 SCT 

266 Công ty TNHH Castec Vina 
Lô C-2A-CN, KCN Mỹ 
Phước 3, phường Thới Hòa, 
thành phố Bến Cát 

Công nghiệp 
Sản xuất xe có động cơ, 

rơ móc; Sản xuất các 
phương tiện đi lại… 

10.798 SCT 
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267 Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Tôn Đông Á 

Lô A3, đường D4, KCN 
Đồng An 2, phường Hoà 
Phú, thành phố Thủ Dầu Một 

Công nghiệp 

Sản xuất thép lá mạ kẽm 
(tôn kẽm), thép lá mạ 

hợp kim nhôm kẽm (tôn 
lạnh), thép lá mạ kẽm 

màu, thép lá đen mạ màu, 
thép lá mạ hợp kim nhôm 
kẽm màu (tôn lạnh màu). 
Các hình thức gia công 

cơ khí; xử lý và tráng phủ 
kim loại khác 

23.353 SCT 

268 Công ty Cổ phần Tôn Đông Á Số 5, đường số 5, KCN Sóng 
Thần 1, thành phố Dĩ An Công nghiệp 

Sản xuất thép lá mạ kẽm 
(tôn kẽm), thép lá mạ 

hợp kim nhôm kẽm (tôn 
lạnh), thép lá mạ kẽm 

màu, thép lá đen mạ màu, 
thép lá mạ hợp kim nhôm 
kẽm màu (tôn lạnh màu). 
Các hình thức gia công 

cơ khí; xử lý và tráng phủ 
kim loại khác 

2.699 SCT 

269 Công ty Cổ phần Gỗ An 
Cường 

Thửa đất 681, tờ bản đồ 05, 
đường ĐT 747B, khu phố 
Phước Hải, phường Thái 
Hòa, thành phố Tân Uyên 

Công nghiệp Chế biến gỗ (trừ bảo 
quản gỗ) 1.526 SCT 
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270 
Tòa nhà Trung tâm Hành 
chính tỉnh Bình Dương 

Đường Lê Lợi, phường 
Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một 

Công trình 
xây dựng 

Điện cấp cho các cơ 
quan Đảng, Nhà nước 
và tổ chức đoàn thể 

trong nước 

1.240 SCT 

271 
Công ty TNHH Deneast Việt 
Nam 

Số 7, đường 31, KCN VSIP 
II-A, thành phố Tân Uyên Công nghiệp 

Chế biến sữa tươi dạng 
lỏng, sữa đã tiệt trùng, 
sữa diệt khuẩn, đồng 
hóa và hoặc đã xử lý 

đun nóng 

1.366 SCT 

272 
Nhà máy sữa bột trẻ em 
Việt Nam 

Số 9, đại lộ Tự Do, KCN 
VSIP I, thành phố Thuận An Công nghiệp 

Chế biến sữa và các 
sản phẩm từ sữa 5.596 SCT 

273 
Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Sữa Việt Nam - Nhà Máy 
Sữa Việt Nam 

Lô A-4,5,6,7-CN, đường 
NA7, KCN Mỹ Phước 2, 
thành phố Bến Cát 

Công nghiệp 
Chế biến sữa và các 

sản phẩm từ sữa 5.745 SCT 

274 
Công ty TNHH Friesland 
Campina Việt Nam 

Bình Hoà, phường Bình 
Hòa, thành phố Thuận An Công nghiệp 

Chế biến sữa và các 
sản phẩm từ sữa 2.503 SCT 

275 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Bình Dương 

Số 5, đường Phạm Ngọc 
Thạch, phường Hiệp Thành, 
thành phố Thủ Dầu Một 

Công trình 
xây dựng 

Bệnh viện 887 SCT 

276 
Công ty Cổ phần Bệnh viện 
Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc 

Số 18, đại lộ Bình Dương, 
phường Vĩnh Phú, thành 
phố Thuận An 

Công trình 
xây dựng 

Bệnh viện 775 SCT 
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277 
Công ty TNHH Aeon Việt 
Nam - Chi nhánh Bình Dương 

Số 01, đại lộ Bình Dương, khu 
phố Bình Giao, phường Thuận 
Giao, thành phố Thuận An 

Công trình 
xây dựng 

Bán lẻ trong siêu thị 
(Supermarket) 

3.334 SCT 

278 
Công ty TNHH MTV Thương 
Mại Becamex 

Số 230, đại lộ Bình Dương, 
phường Phú Hòa, thành 
phố Thủ Dầu Một 

Công trình 
xây dựng 

Bán buôn, bán lẻ của 
các công ty, cửa hàng 

1.034 SCT 

279 

Chi nhánh  số 1 - Công ty 
Cổ phần Bất động sản Việt - 
Nhật tại Bình Dương (Siêu 
thị Big C) 

Phường Đông Hòa, thành 
phố Dĩ An 

Công trình 
xây dựng 

Bán lẻ trong siêu thị 
(Supermarket) 

1.030 SCT 

280 

Chi nhánh  số 2 - Công ty 
Cổ phần Bất động sản Việt - 
Nhật tại Bình Dương (Siêu 
thị Big C) 

555B đại lộ Bình Dương, 
phường Hiệp Thành, thành 
phố Thủ Dầu Một 

Công trình 
xây dựng 

Bán lẻ trong siêu thị 
(Supermarket) 

905 SCT 

281 
Công ty Cổ phần Trung tâm 
thương mại Lotte Việt Nam - 
Chi nhánh Bình Dương 

Khu đô thị The Seasons 
Bình Dương, phường Lái 
Thiêu, thành phố Thuận An 

Công trình 
xây dựng 

Bán lẻ hình thức khác 
chưa được phân vào đâu 

725 SCT 

282 
Công ty TNHH MTV Quang 
Sáu 

Số 18, đường L, khu Trung 
Tâm Hành Chính, khu phố 
Nhị Đồng 2, phường Dĩ 
An, thành phố Dĩ An 

Công trình 
xây dựng 

Bán buôn vật liệu, thiết 
bị lắp đặt khác trong 

xây dựng 
5.129 SCT 
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283 
Công ty Cổ phần Plastic Đại 
Phú 

Lô A2.4, đường N1, KCN 
Đất Cuốc, huyện Bắc Tân 
Uyên 

Công trình 
xây dựng 

Bán buôn hạt nhựa, sản 
phẩm nhựa; bán buôn chất 

dẻo dạng nguyên sinh 
2.411 SCT 

284 
Công ty Cổ phần Nước Thủ 
Dầu Một 

Số 11B Ngô Văn Trị, 
phường Phú Lợi, thành phố 
Thủ Dầu Một 

Công nghiệp 
Khai thác, lọc và 
phân phối nước 

1.302 SCT 

285 
Công ty TNHH Giày Kim 
Xương Việt Nam 

Lô C2-1, C2-4, đường Đại 
Đăng 2, KCN Đại Đăng, 
phường Phú Tân, thành 
phố Thủ Dầu Một 

Công nghiệp 
Thuộc, sơ chế da, 

sản xuất vali, túi xách, 
yên đệm và giày dép 

1.030 SCT 

286 
Công ty TNHH MTV Năng 
Lượng An Việt Phát 

Số A3,A4, Đ. Thuận Giao 
02, khu phố Bình Thuận 2, 
phường Thuận Giao, thành 
phố Thuận An 

Công nghiệp 
Chế biến gỗ và sản 

xuất các sản phẩm từ 
gỗ, tre, nứa, ... 

1.227 SCT 

287 
Công ty Cổ phần Dược phẩm 
Trung ương Vidipha 

Khu phố Tân Bình, phường 
Tân Hiệp, thành phố Tân 
Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất thuốc, hoá 
dược và dược liệu 

1.046 SCT 

288 
Công ty Cổ phần Thế Giới 
Di Động 

193 Huỳnh Văn Lũy, khu 6 
Phú Lợi 

Công trình 
xây dựng 

Tòa nhà 1.397 SCT 

289 Trung tâm Quản lý Ký túc xá 
Khu phố Tân Lập, phường 
Đông Hòa, thành phố Dĩ An 

Công trình 
xây dựng 

Tòa nhà 2.516 SCT 
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290 
Công ty TNHH R-PAC Việt 
Nam 

Số 35 VSIP II đường số 2, 
khu công nghiệp Việt Nam - 
Singapo - Phường Hòa Phú 
- Thành phố Thủ Dầu Một 

Công nghiệp Sản xuất bao bì 1.027 SCT 

291 
Công ty Cổ phần Thương 
mại Bách Hóa Xanh 

258 Lê Hồng Phong khu 5, 
phường Phú Hòa, thành 
phố Thủ Dầu Một 

Công trình 
xây dựng 

Tòa nhà 2.468 SCT 

292 Công ty TNHH Viettel - CHT 
Đường ĐT 743, khu phố 
Đồng An, phường Bình 
Hòa, thành phố Thuận An 

Công nghiệp 

Hoạt động dịch vụ 
công nghệ thông tin và 
dịch vụ khác liên quan 

đến máy vi tính 

2.553 SCT 

293 
Công ty Cổ phần Dược phẩm 
Imexpharm 

1362 Mỹ Phước - Tân Vạn 
khu 5, phường Phú Mỹ, 
thành phố Thủ Dầu Một 

Công nghiệp 
Sản xuất thuốc, 

hoá dược và dược liệu 
1.092 SCT 

294 Viễn thông Bình Dương 
326 đại lộ Bình Dương, 
phường Phú Hòa, thành 
phố Thủ Dầu Một 

Công nghiệp 

Hoạt động dịch vụ 
công nghệ thông tin và 
dịch vụ khác liên quan 

đến máy vi tính 

3.518 SCT 

295 
Tổng Công ty Đầu tư và phát 
triển công nghiệp - CTCP 

Tầng 9, tòa nhà WTC 
Tower, số 1 đường Hùng 
Vương, phường Hòa Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một 

Công trình 
xây dựng 

Tòa nhà 3.523 SCT 
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296 
Công ty Cổ phần - Tổng Công ty 
Nước - Môi trường Bình Dương 

Số 11, Ngô Văn Trị, phường 
Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 
Một 

Công nghiệp 
Lắp đặt hệ thống cấp, 
thoát nước, lò sưởi và 

điều hoà không khí 
13.285 SCT 

297 
Công ty Cổ phần Khoáng 
sản và xây dựng Bình Dương 

Số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, 
tổ 9, khu phố Hòa Lân 1, 
phường Thuận Giao, thành 
phố Thuận An 

Công nghiệp 
Khai thác đá, cát, sỏi, 

đất sét 
1.037 SCT 

298 
Công ty TNHH Yazaki Eds 
Việt Nam 

Khu phố Thống Nhất 1, 
phường Dĩ An, thành phố 
Dĩ An 

Công nghiệp 
Sản xuất phụ tùng và bộ 
phận phụ trợ cho xe có 
động cơ và động cơ xe 

1.422 SCT 

299 
Công ty Liên doanh TNHH 
Khu công nghiệp Việt Nam - 
Singapore 

Nhà máy xử lý nước thải, 
KCN VN - Singapore, 
phường Bình Hòa, thành 
phố Thuận An 

Công nghiệp Xử lý nước thải 135.741 SCT 

300 
Công ty TNHH Lotte Việt 
Nam 

Thửa đất số 1183, Võ 
Minh Đức, khu 5, phường 
Phú Thọ, thành phố Thủ 
Dầu Một 

Công trình 
xây dựng 

Tòa nhà 1.000 SCT 

301 
Công ty TNHH Uchiyama 
Việt Nam 

Lô B10, B11, B12 KCN 
Đại Đăng, thành phố Thủ 
Dầu Một 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm 

khác từ cao su 
4.190 SCT 
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302 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
thương mại Mizu Paper 

Thửa đất số 129, tờ BĐ số 
20, tổ 11, khu phố 3, phường 
Tân Định, thành phố Bến Cát 

Công nghiệp Sản xuất giấy 1.190 SCT 

303 
Công ty TNHH Han Young 
Việt Nam 

khu phố Ông Đông, phường 
Tân Hiệp, thành phố Tân 
Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất vải dệt kim, 
vải đan móc và vải 

không dệt khác 
1.596 SCT 

304 
Công ty Cổ phần Thép Nam 
Kim 

Lô A-5F-CN - KCN Mỹ 
Phước 3, phường Thới Hòa, 
thành phố Bến Cát 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm khác 
bằng kim loại chưa được 

phân vào đâu 
32.840 SCT 

305 Công ty Cổ phần Gia Lợi 

Thửa đất số 285, tờ bản 
đồ số 8, tổ 2, khu phố 
Phước Hải, phường Thái 
Hòa, thành phố Tân Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
1.025 SCT 

306 Công ty TNHH URC Việt Nam 
Số 22 VSIP II-A, đường 
số 29, KCN VSIP II-A, 
thành phố Tân Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất đồ uống không 

cồn, nước khoáng 2.163 SCT 

307 Công ty TNHH Thép Samina 
Số 137C, khu phố Tân 
Thắng, phường Tân Bình, 
thành phố Dĩ An 

Công nghiệp 
Sản xuất các cấu kiện 

kim loại 
8.072 SCT 

308 
Công ty TNHH SX TM DV 
Trà Giang - Chi nhánh 1 
Uyên Hưng 

Tổ 1, khu phố 7, phường 
Uyên Hưng, thành phố Tân 
Uyên 

Công nghiệp Sản xuất nước đá 1.728 SCT 
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309 Công ty TNHH Đồ gỗ Hang 
Lam Việt Nam 

Lô D4, D5, D6, D7, D8, 
D9-CN, KCN Mỹ Phước 2, 
thành phố Bến Cát 

Công nghiệp Sản xuất đồ gỗ 1.410 SCT 

310 Công ty TNHH SX - TM 
Bao bì giấy Nam Long 

Khu phố Khánh Long, 
phường Tân Phước Khánh, 
thành phố Tân Uyên 

Công nghiệp Sản xuất bao bì 1.092 SCT 

311 Công ty Cổ phần Bệnh viện 
Mỹ Phước 

Đường TC3, tổ 6, khu phố 3, 
phường Mỹ Phước, thành 
phố Bến Cát 

Công trình 
xây dựng Bệnh viện 512 SCT 

312 Công ty Cổ phần Sản xuất 
Lý Đan 

Khu phố Khánh Vân, phường 
Khánh Bình, thành phố Tân 
Uyên 

Công nghiệp 
Chế biến gỗ và sản 

xuất các sản phẩm từ 
gỗ, tre, nứa, ... 

1.209 SCT 

313 Công ty TNHH MTV XNK-
ĐT và DVTH Nam Việt 

Số 1110, khu phố Bình Hòa 1, 
phường Tân Phước Khánh, 
thành phố Tân Uyên 

Công trình 
xây dựng Tòa nhà 1.449 SCT 

314 Công ty TNHH Becamex 
Tokyu 

Khu ĐTM Thuộc KLH CN-
DV-ĐT tỉnh Bình Dương, 
phường Hòa Phú, thành phố 
Thủ Dầu Một 

Công trình 
xây dựng Tòa nhà 953 SCT 

315 Công ty TNHH Ortholite Việt 
Nam 

Lô số 137-138-139, số 7, 
Vsip II-A, đường số 23, KCN 
Việt Nam - Singapore II-A, 
phường Vĩnh Tân, thành phố 
Tân Uyên 

Công nghiệp 
Thuộc, sơ chế da, sản 
xuất vali, túi xách, yên 

đệm và giày dép 
1.041 SCT 
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316 
Công ty TNHH Công nghiệp 
Kingtec Việt Nam 

Lô C-4A-CN, KCN Mỹ 
Phước 3, thành phố Bến Cát 

Công nghiệp 
Sản xuất dụng cụ y tế, 

quang học, đồng hồ 
các loại 

1.001 SCT 

317 
Công ty Cổ phần Nội thất 
cao cấp Hoàng Gia 

Đường số 8-1, cụm công 
nghiệp Uyên Hưng, phường 
Uyên Hưng, thành phố Tân 
Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất giường, tủ, 

bàn, ghế bằng kim loại 
1.181 SCT 

318 
Công ty TNHH Remote 
Solution Việt Nam 

Lô D-5H-CN, KCN Mỹ 
Phước 3, thành phố Bến Cát 

Công nghiệp 
Sản xuất thiết bị đo 

lường, kiểm tra, định 
hướng và điều khiển 

1.018 SCT 

319 Công ty TNHH Guo Weide 

CT1-1204B, The First Home, 
khu phố Hưng Lộc, phường 
Hưng Định, thành phố 
Thuận An 

Công trình 
xây dựng 

Tòa nhà 1.270 SCT 

320 
Công ty TNHH A - Pro 
Technology 

Lô B-4,5,6 đường Đại 
Đăng 3, KCN Đại Đăng, 
phường Phú Tân, thành 
phố Thủ Dầu Một 

Công nghiệp 
Sản xuất xe có động cơ, 

rơ móc; Sản xuất các 
phương tiện đi lại… 

1.479 SCT 

321 
Công ty Cổ phần Đầu tư Sản 
xuất Thương mại Tín An 

Lô B1, đường D3, KCN 
Đồng An 2, phường Hòa 
Phú, thành phố Thủ Dầu 
Một 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại 

1.444 SCT 
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322 Công ty TNHH Ka Hong 
(VIETNAM) 

Lô C210, đường Đ1 KCN 
Đồng An 2, phường Hòa 
Phú, thành phố Thủ Dầu 
Một 

Công nghiệp 
Sản xuất các thiết bị, 
dụng cụ điện, thiết bị 

chiếu sáng 
1.122 SCT 

323 Công ty TNHH A.J. Plast 
(Việt Nam) 

Lô C-12B-CN, KCN Bàu 
Bàng mở rộng, thị trấn Lai 
Uyên, huyện Bàu Bàng 

Công nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại 1.402 SCT 

324 Công ty Cổ phần Nhiệt Xanh 
Khu phố Bình Chánh, 
phường Khánh Bình, thành 
phố Tân Uyên 

Công nghiệp 
Chế biến gỗ và sản 

xuất các sản phẩm từ 
gỗ, tre, nứa, ... 

1.188 SCT 

325 
Viettel Bình Dương - Chi 
nhánh Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội 

161-163 D1, KDC Phú 
Hòa 1, phường Phú Hòa, 
thành phố Thủ Dầu Một 

Công nghiệp 
Sản xuất rađio, tivi, 

thiết bị truyền thông và 
các linh kiện điện tử 

4.978 SCT 

326 Trung tâm mạng lưới MobiFone 
Miền Nam 

Phường Tân An , thành phố 
Thủ Dầu Một Công nghiệp 

Sản xuất rađio, tivi, 
thiết bị truyền thông và 

các linh kiện điện tử 
2.640 SCT 

327 
Chi nhánh Bình Dương - Công 
ty Cổ phần Dịch vụ thương mại 
tổng hợp Wincommerce 

Số 4-F4 Đ, số 1 KBT Phú 
Thịnh, phường Phú Thọ, 
thành phố Thủ Dầu Một 

Công trình 
xây dựng Tòa nhà 1.057 SCT 

328 
Công ty Cổ phần Thực 
phẩm Dân Ôn - Chi nhánh 
Mỹ Phước 3 

Lô B-5B2-CN và Lô B-
5B4-CN, đường DE5, KCN 
Mỹ Phước 3, phường Mỹ 
Phước, thành phố Bến Cát 

Công nghiệp Chế biến thực phẩm 1.243 SCT 
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329 
Chi Nhánh Công ty TNHH 
Ever Tech Plastic Việt Nam 

Khu phố Phước Hải, phường 
Thái Hòa, thành phố Tân 
Uyên 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
1.278 SCT 

330 
Chi nhánh Công ty TNHH 
MTV Khách sạn Becamex 

B2 đường Hùng Vương, 
phường Hòa Phú, thành 
phố Thủ Dầu Một 

Công trình 
xây dựng 

Khách sạn 679 SCT 

331 
Công ty TNHH Rich Products 
Việt Nam 

Số 27, đường số 3, KCN 
Vsip II, phường Hòa Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một 

Công nghiệp Chế biến thực phẩm 1.187 SCT 

332 
Công ty TNHH May mặc 
Kingmaker (Việt Nam) 

Số 12 VSIP đường số 3, 
KCN VSIP, thành phố Thuận 
An 

Công nghiệp Giày, Túi & Phụ kiện 1.127 SCT 

333 
Công ty TNHH Archer Daniels 
Midland VN 

Khu phố 1B, phường  An 
Phú, thành phố Thuận An 

Công nghiệp Chế biến thực phẩm 1.101 EVN 

334 Công ty TNHH ITM 

Lô B-6B1, đường NE5, 
KCN Mỹ Phước 3, phường 
Mỹ Phước, thành phố Bến 
Cát 

Công nghiệp 

Sản xuất tấm bạt nhựa 
Tarpaulin, vải bao 

container, vải địa kỹ 
thuật, vải lót nuôi trồng 

thủy sản từ PE 
Tarpaulin, PP và các 

loại nhựa khác 

1.105 EVN 
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48. Tỉnh Đồng Nai 

1 
Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Dây cáp điện Việt Nam - Nhà 
máy CADIVI miền Đông 

Xí nghiệp Thành Mỹ, 
đường 1, KCN Biên Hòa 1, 
thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Sản xuất dây cáp điện 1.379 SCT 

2 
Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Pin ắc quy miền Nam - Xí 
nghiệp ắc quy Đồng Nai 

Đường số 1, KCN Biên 
Hòa 1, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa  

Công nghiệp Sản xuất bình ắc quy 
các loại 1.718 SCT 

3 Công ty Cổ phần Sam Holdings 
Đường 4, KCN BH1, 
phường An Bình, thành phố 
Biên Hòa 

Công nghiệp Sản xuất dây, cáp điện 1.360 SCT 

4 Công ty Cổ phần Cơ khí 
luyện kim 

Đường 2, KCN BH1, 
phường An Bình, thành phố 
Biên Hòa 

Công nghiệp Sản xuất, mua bán các 
sản phẩm thép... 1.093 SCT 

5 Công ty Cổ phần Gạch men 
Thanh Thanh 

Đường 1, KCN BH1, 
phường An Bình, thành phố 
Biên Hòa 

Công nghiệp Sản xuất gạch men 1.772 SCT 

6 Công ty Ajinomoto Việt Nam 
Đường 11, KCN Biên Hòa 1, 
phường An Bình, thành phố 
Biên Hòa 

Công nghiệp Sản xuất bột ngọt 67.186 SCT 

7 Công ty Cổ phần Solution Pet Đường 5, KCN Biên Hòa 1, 
thành phố Biên Hòa, Công nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 
phôi, chai, hũ nhựa pet 

từ hạt nhựa 
1.692 SCT 
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8 
Công ty Cổ phần Thép VICASA - 
VNSTEEL 

KCN Biên Hòa 1, đường số 9, 
phường An Bình, thành phố 
Biên Hòa 

Công nghiệp 
Sản xuất, mua bán các 

sản phẩm thép... 
3.301 SCT 

9 Công ty Cổ phần DNP Holding 
KCN Biên Hòa 1, đường số 9, 
phường An Bình, thành phố 
Biên Hòa 

Công nghiệp 
Sản xuất ống nhựa, phụ 
kiện và các sản phẩm 

nhựa... 
2.696 SCT 

10 
Công ty TNHH POUCHEN 
Việt Nam 

Đường Nguyễn Ái Quốc, 
khu phố An Hòa, phường 
Hóa An, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Gia công giày da 10.343 SCT 

11 
Nhà máy hóa chất Biên Hòa - 
Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Hóa chất cơ bản miền Nam 

Đường 5 KCN BH1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Sản xuất hóa chất cơ bản 14.207 SCT 

12 
Công ty Cổ phần Việt - Pháp 
sản xuất thức ăn gia súc 

Đường số 9 KCN Biên 
Hòa 1, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Chế biến thức ăn gia súc 1.887 SCT 

13 Công ty Changshin Việt Nam 
KCN Thạnh Phú ấp 1, xã 
Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu 

Công nghiệp Sản xuất giày 32.729 SCT 

14 
Công ty TNHH MTV Cấp 
nước Đồng Nai 

Ấp Vàm, xã Thiện Tân, 
huyện Vĩnh Cửu 

Công nghiệp 
Khai thác, lọc và 
phân phối nước 

6.965 SCT 

15 Công ty BBCC 
Ấp Ông Hường, xã Thiện 
Tân, huyện Vĩnh Cửu 

Công nghiệp Khai thác đá 1.512 SCT 
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16 Công ty Cổ phần Gạch men 
Phương Nam 

Cụm CN vật liệu xây 
dựng Tân An, ấp Bình 
Chánh, xã Tân An, huyện 
Vĩnh Cửu 

Công nghiệp Sản xuất gạch men 2.534 SCT 

17 Công ty TNHH CN Dona Quế 
Bằng 

Ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện 
Vĩnh Cửu Công nghiệp Thuộc, sơ chế da; sơ chế 

và nhuộm da lông thú 1.170 SCT 

18 Công ty TNHH Đông Tây - 
Tây Nguyên 

Ấp Vàm, xã Thiện Tân, 
huyện Vĩnh Cửu Công nghiệp Sản xuất giày, fom giấy 

lót giày 1.426 SCT 

19 Công ty Cổ phần Vật liệu 
xây dựng VIDONA 

Cụm Công nghiệp vật liệu 
xây dựng Tân An ấp Bình 
Chánh, xã Tân An, huyện 
Vĩnh Cửu 

Công nghiệp Sản xuất gạch men 3.072 SCT 

20 Công ty TNHH Fullway 
Đường số 5, KCN Long 
Khánh, xã Bình Lộc, thành 
phố Long Khánh 

Công nghiệp Sản xuất kệ kim loại và 
đồ gỗ nội thất 2.353 SCT 

21 Công ty TNHH United Jumbo 
Đường số 10, KCN Suối 
Tre, phường Suối Tre, thành 
phố Long Khánh 

Công nghiệp Sản xuất kệ kim loại và 
đồ gỗ nội thất 2.717 SCT 

22 Công ty TNHH Cibao Đường N5, KCN Suối Tre, 
thành phố Long Khánh Công nghiệp Sản xuất giày da 1.529 SCT 

23 Công ty Quốc tế Ever Growth 
Việt Nam 

KCN Long Khánh, xã Bình 
Lộc, thành phố Long Khánh Công nghiệp Sản xuất  vali, túi xách 2.731 SCT 
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24 
Công ty TNHH MTV Nhà 
máy sản xuất cồn Tùng Lâm 

Ấp 4, Xuân Hòa , Xuân 
Lộc 

Công nghiệp Sản xuất cồn 1.969 SCT 

25 
Công ty TNHH Eastwood 
Energy Đồng Nai 

Ấp 2, xã Xuân Hòa, 
huyện Xuân Lộc 

Công nghiệp Sản xuất, chế biến gỗ 2.866 SCT 

26 
Chi nhánh Tập đoàn dệt 
may Việt Nam - Nhà máy 
sợi Vinatex Phú Cường 

Cụm Công nghiệp Phú 
Cường, xã Phú Cường, 
huyện Định Quán 

Công nghiệp Dệt may 1.826 SCT 

27 
Công ty Cổ phần Sợi Phú 
Hoàng 

Cụm Công nghiệp Phú 
Cường, xã Phú Cường, 
huyện Định Quán 

Công nghiệp Sản xuất sợi 2.002 SCT 

28 
Công ty TNHH Daewon 
Chemical Vina 

Đường số 5, KCN Long 
Thành, xã Tam An, huyện 
Long Thành 

Công nghiệp 
Sản xuất hóa chất trong 

dệt may 
1.200 SCT 

29 
Công ty Ajinomoto Việt Nam - 
Chi nhánh Long Thành 

KCN Long Thành, huyện 
Long Thành 

Công nghiệp Sản xuất thiết bị y tế 1.501 SCT 

30 
Công ty Cổ phần Cà phê An 
Giang 

KCN Tam Phước, đường 4, 
xã Tam Phước, thành phố 
Biên Hòa  

Công nghiệp 
Sản xuất các loại thực 

phẩm khác 
1.011 SCT 

31 
Công ty Cổ phần Công nghiệp 
Gốm sứ Taicera 

KCN Gò Dầu, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành  

Công nghiệp Sản xuất gạch men 8.411 SCT 
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32 
Công ty Cổ phần Dây và Cáp 
Sacom 

Đường số 4, KCN Long 
Thành, xã Tam An, huyện 
Long Thành  

Công nghiệp 
Sản xuất dây, cáp điện, 

cáp viễn thông 
1.339 SCT 

33 
Công ty Cổ phần Gạch men 
Ý Mỹ 

KCN Tam Phước, QL 51, 
phường Tam Phước, thành 
phố Biên Hòa  

Công nghiệp Sản xuất gạch men 1.671 SCT 

34 
Công ty Cổ phần Gốm sứ 
toàn quốc 

 KCN Gò Dầu, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành 

Công nghiệp Sản xuất gạch men 1.016 SCT 

35 Công ty Cổ phần Ngô Han 
Ấp Hiền Đức, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành  

Công nghiệp Sản xuất dây, cáp điện từ 1.475 SCT 

36 
Công ty Cổ phần Quốc tế 
Pancera 

KCN Gò Dầu, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành 

Công nghiệp 
Sản xuất dây, cáp điện, 

cáp viễn thông 
4.508 SCT 

37 Công ty Cổ phần Trung Đông 
Cụm CN Tam Phước 1, 
phường Tam Phước, thành 
phố Biên Hòa  

Công nghiệp Sản xuất bao bì nhựa 6.802 SCT 

38 
Công ty Cổ phần Poh Huat 
Việt Nam (Chi nhánh Đồng 
Nai) 

Số 25, đường số 6, KCN 
Tam Phước, phường Tam 
Phước, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Chế biến gỗ 1.005 SCT 

39 Công ty TNHH Ansell Vina 
Lô số C.II-III-2+5, đường 
số 7, KCN Long Thành, xã 
Tam An, huyện Long Thành 

Công nghiệp Gia công cơ khí 3.191 SCT 
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40 
Công ty TNHH Bao bì nước 
giải khát Crown Đồng Nai 

Đường số 4, KCN Tam 
Phước, phường Tam Phước, 
thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Sản xuất bao bì kim loại 8.982 SCT 

41 
Công ty TNHH Bosch Việt 
Nam 

Đường số 8, KCN Long 
Thành, xã Tam An, huyện 
Long Thành 

Công nghiệp 
Phục vụ sản xuất các 
thiết bị, dụng cụ điện 

12.672 SCT 

42 
Công ty TNHH Cáp Taihan 
Vina 

Đường số 8, KCN Long 
Thành, xã Tam An, huyện 
Long Thành 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ hạt nhựa 
1.956 SCT 

43 
Công ty TNHH Chế biến 
thực phẩm Olam Việt Nam 

Lô L, đường số 6, KCN 
An Phước, xã An Phước, 
huyện Long Thành 

Công nghiệp 
Sản xuất, chế biến 

thực phẩm 
1.884 SCT 

44 Công ty TNHH Cự Thành 
Số 108, QL 51, xã An Phước, 
huyện Long Thành 

Công nghiệp 
Sản xuất hóa chất trong 

dệt may 
2.782 SCT 

45 
Công ty TNHH Dae Myung 
Chemical ( Việt Nam) 

Lô CI.II-7a (đường số 5), 
Lô CI.III-4-6a (đường số 7), 
khu KCN Long Thành, xã 
Tam An, huyện Long Thành 

Công nghiệp 
Phục vụ sản xuất các 
sản phẩm từ hạt nhựa 

3.313 SCT 

46 
Công ty TNHH Daerim 
Precision Vina 

Đường số 7, KCN Long 
Thành, xã Tam An, huyện 
Long Thành 

Công nghiệp Sản xuất thiết bị điện 2.222 SCT 
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47 
Công ty TNHH Framas Korea 
Vina 

KCN Long Thành, xã Tam 
An, huyện Long Thành 

Công nghiệp 
Sản xuất mắc áo và phụ 

kiên mắc áo 
1.550 SCT 

48 
Công ty TNHH Grand Treasure 
Vina 

Đường số 7, KCN Tam 
Phước, phường Tam Phước, 
thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Sản xuất vải không dệt 1.043 SCT 

49 
Công ty TNHH Homn 
Reen (Vietnam) 

KCN Tam Phước, phường 
Tam Phước, thành phố Biên 
Hòa 

Công nghiệp Gia công cơ khí 2.459 SCT 

50 
Công ty TNHH Jaeill Việt 
Nam 

Đường số 4, KCN An 
Phước, xã An Phước, huyện 
Long Thành 

Công nghiệp Sản xuất sợi 3.045 SCT 

51 Công ty TNHH Jc Vina 
Đường số 6, KCN An 
Phước, xã An Phước, huyện 
Long Thành 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ hạt nhựa 
1.117 SCT 

52 
Công ty TNHH Mainetti 
(Việt Nam) 

Đường số 7, KCN Long 
Thành, xã Tam An, huyện 
Long Thành 

Công nghiệp Sản xuất bao bì nhựa 1.141 SCT 

53 
Công ty TNHH Một Thành 
Viên Cadivi Đồng Nai 

Đường số 1, KCN Long 
Thành, xã Tam An, huyện 
Long Thành 

Công nghiệp 
Sản xuất cáp điện, cáp 

viễn thông 
1.313 SCT 
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54 Công ty TNHH Pak Việt Nam 
Cụm Công nghiệp Phước 
Bình, ấp 4, xã Phước 
Bình, huyện Long Thành 

Công nghiệp Sản xuất giày dép 4.672 SCT 

55 
Công ty TNHH Saite Power 
Source Việt Nam 

Đường số 6, KCN An 
Phước, xã An Phước, 
huyện Long Thành 

Công nghiệp 
Sản xuất vải thành 

phẩm từ sợi polyester 
2.390 SCT 

56 
Công ty TNHH Seogwang 
Việt Nam 

K1, K2, KCN An Phước, 
xã An Phước, huyện Long 
Thành 

Công nghiệp Sản xuất vải không dệt 1.471 SCT 

57 
Công ty TNHH Surint Omya 
(Viet Nam) 

KCN Gò Dầu, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành 

Công nghiệp Sản xuất giày dép 1.587 SCT 

58 
Công ty TNHH Thiên Long 
Long Thành 

Đường số 7, KCN Long 
Thành, xã Tam An, huyện 
Long Thành 

Công nghiệp 
Sản xuất đồ dùng văn 

phòng phẩm 
1.446 SCT 

59 
Công ty TNHH Gỗ Lee Fu 
(Việt Nam) 

KCN Tam Phước, phường 
Tam Phước, thành phố Biên 
Hòa  

Công nghiệp Sản xuất dồ dùng gốm sứ 1.197 SCT 

60 
Công ty TNHH Olympus 
Việt Nam 

Đường số 8, KCN Long 
Thành, xã Tam An, huyện 
Long Thành  

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ hạt nhựa 
1.907 SCT 



  
    

 
  

42 
C

Ô
N

G
 B

Á
O

/Số 1101 + 1102/N
gày 08-10-2024 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 
Tiêu thụ 

NL quy đổi 
(TOE) 

Ghi chú 

61 
Công ty TNHH Timber 
Industries 

Đường số 6, KCN Tam 
Phước, phường Tam Phước, 
thành Phố Biên Hòa  

Công nghiệp Chế biến gỗ 2.539 SCT 

62 
Công ty TNHH Ulhwa Việt 
Nam 

Lô K, đường số 9, KCN 
An Phước, xã An Phước, 
huyện Long Thành  

Công nghiệp 
Sản xuất, chế biến 

thực phẩm 
1.010 SCT 

63 
Công ty Cổ phần JOHNSON 
WOOD 

KCN Tam Phước, thành 
phố Biên Hòa  

Công nghiệp 
Sản xuất màng nhựa 

các loại 
1.925 SCT 

64 
Công ty TNHH WORLD 
VINA 

Ấp Long Phú, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành  

Công nghiệp Sản xuất bao bì kim loại 1.316 SCT 

65 
Nhà máy Super phốt phát 
Long Thành - Công ty Phân 
bón miền Nam 

KCN Gò Dầu, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành 

Công nghiệp Sản xuất phân bón 1.027 SCT 

66 Công ty Tôn Phương Nam 
KCN Nhơn Trạch II - Nhơn 
Phú, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Cán tôn 11.272 SCT 

67 Công ty TNHH Jungwoo Vina 
KCN Dệt May Nhơn 
Trạch, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp May mặc 18.405 SCT 

68 
Công ty Cổ phần Công 
nghiệp Ý Mỹ 

KCN Nhơn Trạch II - Nhơn 
Phú, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất Gạch men 1.586 SCT 

69 
Công ty TNHH Xi măng 
Siam City Nhơn Trạch 

KCN Ông Kèo, xã Phước 
Khánh, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất Xi măng 1.412 SCT 
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70 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
và đầu tư Hoàng Gia 

KCN Nhơn Trạch II - Nhơn 
Phú, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất Gạch men 3.632 SCT 

71 
Chi nhánh Nhơn Trạch - 
Công ty Cổ phần Thép Nhà 
Bè - Vnsteel 

KCN Nhơn Trạch II - Nhơn 
Phú, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất thép 4.348 SCT 

72 
Công ty TNHH Scansia 
Pacific 

KCN Vinatex Tân Tạo, 
huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất Đồ gỗ 1.231 SCT 

73 
Công ty Cổ phần Tấm lợp - 
Vật liệu xây dựng Đồng Nai 2 

Ấp 3, xã Phước Khánh, 
huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất Xi măng 1.550 SCT 

74 
Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Pin ắc quy miền Nam - Xí 
nghiệp Ắc quy Đồng Nai 2 

KCN Nhơn Trạch II - Nhơn 
Phú, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất pin và ắc quy 4.528 SCT 

75 
Công ty Cổ phần Đầu tư 
sản xuất thương mại Kim 
Phong 

Ấp Bến Cam, xã Phước 
Thiền, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất Gạch men 1.996 SCT 

76 
Công ty Cổ phần Chăn 
nuôi C.P Việt Nam - Chi 
nhánh NM 3 tại Đồng Nai 

KCN Bàu Xéo, xã Sông 
Trầu, huyện Trảng Bom 

Công nghiệp Chế biến thực phẩm 11.159 SCT 

77 
Công ty Cổ phần Công 
nghiệp Chính Xác Việt Nam 

KCN Hố Nai, xã Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom 

Công nghiệp 
Sản xuất phương tiện 

đi lại 
4.045 SCT 
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78 
Công ty Hữu Hạn Cơ khí 
động lực toàn cầu 

Lô số 7, KCN Giang Điền, 
xã Giang Điền, huyện Trảng 
Bom 

Công nghiệp 
Sản xuất phương tiện 

đi lại 
5.112 SCT 

79 Công ty TNHH Suối Sao 
Khu Suối Sao, ấp Lộ Đức, 
xã Hố Nai 3, huyện Trảng 
Bom 

Công nghiệp 
Sản xuất giấy và các 

sản phẩm từ giấy 
1.973 SCT 

80 Công ty TNHH Buwon Vina 
Đường 4A, KCN Bàu 
Xéo, xã Sông Trầu, huyện 
Trảng Bom 

Công nghiệp 
Thuộc, sơ chế da, 

giày dép 
2.306 SCT 

81 Công ty TNHH Dệt sợi Zara 
Đường số 4A, KCN Bàu 
Xéo, xã Tây Hòa, huyện 
Trảng Bom 

Công nghiệp Sản xuất sợi 1.370 SCT 

82 
Công ty TNHH Đông 
Phương Đồng Nai Việt Nam 

KCN Sông Mây, xã Bắc 
Sơn, huyện Trảng Bom 

Công nghiệp 
Thuộc, sơ chế da, 

giày dép 
6.711 SCT 

83 
Công ty TNHH Giày Đồng 
Nai Việt Vinh 

KCN Sông Mây, xã Bắc 
Sơn, huyện Trảng Bom 

Công nghiệp 
Thuộc, sơ chế da, 

giày dép 
9.530 SCT 

84 
Công ty TNHH Great Kingdom 
Giang Điền 

Lô 9, KCN Giang Điền, xã 
Giang Điền, huyện Trảng 
Bom 

Công nghiệp 
Chế biến gỗ và các sản 

phẩm từ gỗ, tre 
1.091 SCT 
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85 
Công ty TNHH Hoàng Đại 
Vương 

Đường D2, cụm Công 
nghiệp Hố Nai 3, xã Hố 
Nai 3, huyện Trảng Bom 

Công nghiệp 
Chế biến gỗ và các sản 

phẩm từ gỗ, tre 
1.512 SCT 

86 
Công ty TNHH Một Thành 
Viên Phước Bình I 

Số 47 ấp An Chu, xã Bắc 
Sơn, huyện Trảng Bom 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ kim loại 
1.154 SCT 

87 
Công ty TNHH MTV Hans 
Vina 

Đường ĐCD 03 và ĐCD 04, 
KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ cao su và nhựa 
1.766 SCT 

88 
Công ty TNHH Plus One 
Sports 

Đường số 5 KCN Sông 
Mây, xã Bắc Sơn, huyện 
Trảng Bom 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ cao su và nhựa 
1.832 SCT 

89 
Công ty TNHH Pou Sung 
Việt Nam 

KCN Bàu Xéo, xã Đồi 61, 
huyện Trảng Bom 

Công nghiệp 
Thuộc, sơ chế da, 

giày dép 
16.159 SCT 

90 
Công ty TNHH San Lim 
Furniture Việt Nam 

Khu Công nghiệp Bàu 
Xéo, xã Sông Trầu, huyện 
Trảng Bom 

Công nghiệp 
Chế biến gỗ và các sản 

phẩm từ gỗ, tre 
3.733 SCT 

91 
Công ty TNHH Shing Mark 
Vina 

Khu Công nghiệp Bàu 
Xéo, xã Đồi 61, huyện 
Trảng Bom 

Công nghiệp 
Chế biến gỗ và các sản 

phẩm từ gỗ, tre 
2.696 SCT 

92 
Công ty TNHH Thép An 
Khánh - CN Đồng Nai 

Ấp 4 xã Sông Trầu, huyện 
Trảng Bom 

Công nghiệp Sản xuất kim loại 8.365 SCT 
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93 Công ty TNHH Y.K.Vina 
Đường số 7, KCN Giang 
Điền, xã An Viễn, huyện 
Trảng Bom 

Công nghiệp Chế biến thực phẩm 1.967 SCT 

94 
Công ty TNHH Dinh dưỡng 
Á Châu (VN) 

KCN Sông Mây, xã Bắc 
Sơn, huyện Trảng Bom 

Công nghiệp Chế biến thực phẩm 1.744 SCT 

95 
Công ty TNHH Dona Pacific 
Việt Nam 

KCN Sông Mây, xã Bắc 
Sơn, huyện Trảng Bom 

Công nghiệp 
Thuộc, sơ chế da, 

giày dép 
5.908 SCT 

96 
Công ty TNHH Great Veca 
Việt Nam 

Tỉnh lộ 767, ấp Sông Mây, 
xã Bắc Sơn, huyện Trảng 
Bom 

Công nghiệp 
Chế biến gỗ và các sản 

phẩm từ gỗ, tre 
1.678 SCT 

97 
Công ty TNHH Polymeric 
Products V.&H. (Việt Nam) 

KCN Sông Mây, xã Bắc 
Sơn, huyện Trảng Bom 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ cao su và nhựa 
1.034 SCT 

98 
Công ty Cổ phần Greenfeed 
Việt Nam - Chi nhánh Đồng 
Nai 

KCN Sông Mây, xã Bắc 
Sơn, huyện Trảng Bom 

Công nghiệp Chế biến thực phẩm 1.041 SCT 

99 
Công ty Cổ phần Nippon 
Sanso Việt Nam 

Số 33, đường 3A, KCN 
Biên Hòa II, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Sản xuất cơ khí 2.743 SCT 

100 
Công ty Cổ phần Dây và 
cáp điện Taya Việt Nam 

Số 1, đường 1A, KCN 
Biên Hòa 2, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Sản xuất các loại dây điện 6.707 SCT 
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101 Công ty TNHH Dynapack 
Packaging 

Số 6 đường 19A KCN 
Biên Hòa 2, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Sản xuất phôi chai PET 
và chai PET 1.184 SCT 

102 Công ty TNHH MTV Thiết 
bị điện Lioa Đồng Nai 

Số 5, đường 17A, KCN 
Biên Hòa 2, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Sản xuất và lắp ráp, 
bán buôn ô tô 16.629 SCT 

103 Công ty TNHH TENMA 
(HCM) Việt Nam 

Số 10, đường 9A, KCN 
Biên Hòa II, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp 
Sản xuất vỏ nhựa cao 
cấp dùng trong công 

nghiệp điện tử 
1.095 SCT 

104 Công ty Cổ phần TKG 
Taekwang Vina 

Số 8 đường 9A KCN Biên 
Hòa 2, thành phố Biên Hòa Công nghiệp Sản xuất giày dép 4.863 SCT 

105 Công ty Cổ phần TKG 
Taekwang Vina - Chi nhánh 2 

KCN Agtex Long Bình, 
thành phố Biên Hòa Công nghiệp Sản xuất giày dép 3.866 SCT 

106 Công ty TNHH Electronic 
Tripod Việt Nam (Biên Hòa) 

Số 31, đường 3A, KCN 
Biên Hòa 2, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Sản xuất máy tính 5.240 SCT 

107 Công ty TNHH Điện máy 
Aqua Việt Nam 

Số 8 đường 17A, KCN 
Biên Hòa 2, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp 
Sản xuất máy giặt, 

tủ lạnh 
1.539 SCT 

108 Công ty TNHH Jin Heoung 
Vina 

Số 9, đường 9A, KCN 
Biên Hòa II, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Sản xuất giày dép 1.006 SCT 
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109 
Công ty TNHH Grobest 
Industrial (Việt Nam) 

Số 9, đường 3A, KCN Biên 
Hòa 2, phường Long Bình 
Tân, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp 
Sản xuất thức ăn cho 

tôm, cá 
3.082 SCT 

110 
Công ty TNHH Nestlé Việt 
Nam 

Số 7, đường 17A, KCN Biên 
Hòa 2, phường Long Bình 
Tân, thành phố Biên Hòa  

Công nghiệp 
Sản xuất bột dinh 

dưỡng, cà phê hòa tan 
2.174 SCT 

111 
Công ty TNHH On 
Semiconductor Việt Nam 

Số 10, đường 17A, KCN 
Biên Hòa 2, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa  

Công nghiệp 
Sản xuất mạch tích hợp, 

linh kiện bán dẫn… 
7.599 SCT 

112 
Công ty Hữu Hạn Sợi 
Tainan (Việt Nam) 

Số 9, đường 17A , KCN 
Biên Hòa 2, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa  

Công nghiệp Sản xuất sợi 29.843 SCT 

113 
Công ty TNHH Công nghiệp 
PLUS Việt Nam 

Số 3, đường 1A, KCN 
Biên Hòa 2, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa  

Công nghiệp 
Sản xuất đồ dùng văn 

phòng phẩm 
1.096 SCT 

114 
Công ty Cổ phần Chăn nuôi 
C.P.Việt Nam 

Số 2, đường 2A, KCN 
Biên Hòa 2, thành phố 
Biên Hòa  

Công nghiệp Sản xuất thức ăn gia súc 4.539 SCT 

115 
Công ty TNHH Việt Nam 
Meiwa 

Số 1, đường 15A, KCN 
Biên Hòa 2, thành phố 
Biên Hòa  

Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 3.373 SCT 
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116 Công ty TNHH Mabuchi 
Motor Việt Nam 

Số 02 đường 5A KCN 
Biên Hòa 2, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa 
Việt Nam 

Công nghiệp Sản xuất Motor 6.473 SCT 

117 Công ty TNHH Vision 
International 

Số 6, đường 3A, KCN Biên 
Hòa 2, phường Long Bình 
Tân, thành phố Biên Hòa  

Công nghiệp Sản xuất gậy đánh gôn 2.430 SCT 

118 
Công ty Cổ phần Thép 
Vicasa - Vnsteel 

Đường số 9, KCN Biên 
Hòa 1, phường  An Bình, 
thành phố Biên Hòa  

Công nghiệp 
Sản xuất các kim loại 
như sắt, thép, kim loại 

màu,… 
11.046 SCT 

119 Công ty Cổ phần Hữu Hạn 
Vedan Việt Nam 

QL51 ấp 1A, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành Công nghiệp 

Sản xuất hóa chất, 
phân bón 

29.117 SCT 

120 Công ty TNHH Hyosung 
Việt Nam 

Đường N2, KCN Nhơn 
Trạch 5, huyện Nhơn Trạch Công nghiệp Sản xuất sợi 236.153 SCT 

121 Công ty TNHH Hyosung 
Đồng Nai 

Đường N3, KCN Nhơn 
Trạch 5, huyện Nhơn Trạch Công nghiệp Sản xuất sợi 92.830 SCT 

122 Công ty TNHH Dong-il 
Việt Nam 

Lô F, KCN Lộc An - Bình 
Sơn, xã Bình Sơn, huyện 
Long Thành 

Công nghiệp Sản xuất sợi 7.074 SCT 

123 
Công ty TNHH Chang 
Shin Việt Nam - Chi nhánh 
Long Thành 

KCN Lộc An - Bình Sơn, 
xã Bình Sơn, huyện Long 
Thành 

Công nghiệp 
Sản xuất giày dép; Sản 

xuất thành phẩm và 
phụ kiện giày thể thao 

1.622 SCT 
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124 
Công ty TNHH Shin Heung 
Đồng Nai 

Lô K, đường N3, KCN Lộc 
An - Bình Sơn, xã Bình 
Sơn, huyện Long Thành 

Công nghiệp Linh kiện điện tử 3.665 SCT 

125 Công ty Cổ phần Dệt Renze 
KCN Nhơn Trạch 5, thị 
trấn Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất sợi 35.153 SCT 

126 
Công ty Dệt may Hualon 
Việt Nam 

KCN Nhơn Trạch II, huyện 
Nhơn Trạch  

Công nghiệp Sản xuất sợi 33.489 SCT 

127 
Công ty TNHH Sợi Long 
Thái Tử 

KCN Nhơn Trạch II, xã 
Phú Hội, huyện Nhơn 
Trạch 

Công nghiệp Sản xuất sợi 13.844 SCT 

128 Công ty TNHH Posco V.S.T 
Đường 319B, KCN Nhơn 
Trạch I, xã Phước Thiền, 
huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 22.415 SCT 

129 
Công ty TNHH Công nghệ 
năng lượng CSB Việt Nam 

Đường số 4, KCN Nhơn 
Trạch 3 - Giai đoạn 2, xã 
Long Thọ, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất pin và ắc quy 8.971 SCT 

130 
Công ty TNHH MTV Concord 
Textile Corporation Việt Nam 

KCN Nhơn Trạch 2, 
huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất sợi 6.726 SCT 

131 
Công ty TNHH KuK IL Việt 
Nam 

KCN Nhơn Trạch II, xã Phú 
Hội, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất sợi 6.170 SCT 
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132 
Công ty TNHH Hwaseung 
Vina 

Đường 25B, KCN Nhơn 
Trạch 1, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất giày dép 6.553 SCT 

133 
Công ty Việt Nam Center 
Power Tech 

Đường 5C, KCN Nhơn 
Trạch II, thị trấn Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất pin và ắc quy 8.333 SCT 

134 
Công ty TNHH Kỹ thuật 
Renze 

KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước 
Thiền, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất sợi 7.217 SCT 

135 
Công ty TNHH Tongkook 
Việt Nam Spinning 

KCN Nhơn Trạch I, xã 
Phước Thiền, huyện Nhơn 
Trạch 

Công nghiệp Sản xuất sợi 4.163 SCT 

136 
Công ty TNHH Thép KOS 
Việt Nam 

Đường số 3, KCN Nhơn 
Trạch 1, xã Phước Thiền, 
huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 1.926 SCT 

137 
Công ty TNHH Cáp điện 
và hệ thống LS Việt Nam 

KCN Nhơn Trạch II - Lộc 
Khang, thị trấn Hiệp Phước, 
huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp 
Sản xuất dây dẫn điện 

các loại 
3.436 SCT 

138 Công ty TNHH Wha IL Vina 
Đường số 2, KCN Nhơn 
Trạch 1, xã Phú Hội, huyện 
Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất sợi 3.762 SCT 

139 
Công ty TNHH Quốc tế Gold 
Long John Đồng Nai VN 

KCN Nhơn Trạch II, huyện 
Nhơn Trạch 

Công nghiệp Hoàn thiện sản phẩm dệt 2.821 SCT 
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140 
Công ty TNHH Dệt nhuộm 
Nam Phương 

KCN Nhơn Trạch II, thị 
trấn Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch 

Công nghiệp Hoàn thiện sản phẩm dệt 2.405 SCT 

141 
Công ty TNHH Hyundai 
Welding Vina 

Đường N2, KCN Nhơn 
Trạch 5, thị trấn Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp 
Sản xuất máy chuyên 

dụng khác 
4.407 SCT 

142 
Công ty TNHH EZ Sports 
Vina 

Đường số 6B, KCN Nhơn 
Trạch I, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp 
Sản xuất giấy nhăn, 
bìa nhăn, bao bì từ 

giấy và bìa 
1.542 SCT 

143 Công ty TNHH White Glove 
KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm 

khác từ cao su 
2.332 SCT 

144 Công ty TNHH Wooree Vina 
Đường Trần Phú, KCN 
Nhơn Trạch I, xã phước 
Thiền, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp 
Sản xuất thiết bị điện 

chiếu sáng 
4.600 SCT 

145 Công ty TNHH S.Y Vina 
KCN Nhơn Trạch II, thị 
trấn Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất giày dép 1.140 SCT 

146 Công ty TNHH Chemtrovina 
KCN Nhơn Trạch II - Lộc 
Khang, thị trấn Hiệp Phước, 
huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 1.851 SCT 
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147 
Công ty TNHH Gạch men 
Bách Thành 

Đường số 3, KCN Nhơn 
Trạch I, xã Phú Hội, huyện 
Nhơn Trạch, Việt Nam 

Công nghiệp 
Sản xuất vật liệu xây 

dựng từ đất sét 
17.293 SCT 

148 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
ngư cụ Ching Fa 

KCN Nhơn Trạch 2, huyện 
Nhơn Trạch 

Công nghiệp 
Sản xuất các loại dây 

bện và lưới 
1.486 SCT 

149 
Công ty TNHH Elentec HCM 
Vina 

Đường số 1, KCN Nhơn 
Trạch 1, xã Phú Hội, huyện 
Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 1.655 SCT 

150 
Công ty TNHH Da Luen 
Việt Nam 

Lô 4, Đường 7A, KCN 
Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, 
Đồng Nai 

Công nghiệp 
Sản xuất vải dệt kim, vải 

đan móc và vải không 
dệt khác 

1.543 SCT 

151 
Công ty TNHH dệt may 
Eclat Việt Nam 

Lô 1, Đường 5A, KCN 
Nhơn Trạch II, huyện Nhơn 
Trạch 

Công nghiệp 
May trang phục (trừ trang 

phục từ da lông thú) 
1.375 SCT 

152 Công ty TNHH Oto Vina 
Đường N2, KCN Nhơn 
Trạch V, thị trấn Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp 

Sản xuất bị, bánh răng, 
hộp số các bộ phận 

điều khiển và truyền 
chuyển động 

2.128 SCT 

153 
Công ty Cổ phần Bao bì 
Nhơn Trạch 

KCN Nhơn Trạch 1, đường 
số 2, xã Phước Thiền, huyện 
Nhơn Trạch 

Công nghiệp 
Sản xuất giấy nhăn, 
bìa nhăn, bao bì từ 

giấy và bìa 
1.793 SCT 
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154 Công ty TNHH Young 
Wire Vina 

Lô 11, đường N2, KCN 
Nhơn Trạch 5, xã Long 
Thọ, huyện Nhơn Trạch, 
Đồng Nai 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm khác 
bằng kim loại chưa được 

phân vào đâu 
1.332 SCT 

155 Công ty Cổ phần Thiết bị 
vệ sinh Caesar Việt Nam 

KCN Nhơn Trạch I, xã Phước 
Thiền, huyện Nhơn Trạch Công nghiệp Sản xuất sản phẩm 

gốm sứ khác 1.169 SCT 

156 
Chi nhánh Đồng Nai Công ty 
TNHH Taeyang Việt Nam 

KCN Nhơn Trạch I, xã Phước 
Thiền, huyện Nhơn Trạch Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm khác 
bằng kim loại chưa được 

phân vào đâu 
1.326 SCT 

157 Công ty TNHH Ritek Việt 
Nam 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa Công nghiệp Đĩa VCD, DVD 5.327 SCT 

158 Nhà máy nước giải khát 
Suntory PepsiCo Đồng Nai 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa Công nghiệp Nước giải khát 8.990 SCT 

159 Công ty TNHH Việt Nam 
NOK 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa Công nghiệp Linh kiện ôtô 5.712 SCT 

160 Công ty TNHH Nestle Việt 
Nam (Nhà máy Trị An) 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa Công nghiệp 

Sản xuất, chế biến, đóng 
gói và tiêu thụ các loại 
thức uống dinh dưỡng -

Sản xuất, chế biến, 
đóng gói và tiêu thụ các 

loại sản phẩm nước  
hoa quả không ga 

22.811 SCT 
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161 Công ty TNHH N.E.W 
Việt Nam 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa Công nghiệp 

Sản xuất phụ tùng và bộ 
phận phụ trợ cho xe có 
động cơ và động cơ xe 

3.868 SCT 

162 Công ty TNHH Schaeffler 
Việt Nam 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa Công nghiệp Thiết bị kim loại 3.100 SCT 

163 Công ty Cổ phần Công 
nghiệp nhựa Phú Lâm 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm 
từ nhựa 

5.875 SCT 

164 Công ty TNHH Toshiba 
Industrial Products Asia 

Lô 309, đường số 9, KCN 
Amata, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp 

Sản xuất mô tơ, máy 
phát, biến thế điện, 

thiết bị phân phối và 
điều khiển điện 

2.442 SCT 

165 Công ty Cổ phần Nhựa 
Reliable Việt Nam 

Lô 112, KCN Amata, thành 
phố Biên Hòa Công nghiệp Sản xuất màng nhựa 

tráng kim loại trong y tế 2.319 SCT 

166 
Công ty TNHH Saitex 
International Đồng Nai (VN) 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa Công nghiệp 

May trang phục 
(trừ trang phục từ 

da lông thú) 
4.671 SCT 

167 Công ty TNHH Nestle Việt 
Nam (Nhà máy Bình An) 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa Công nghiệp 

Sản xuất, chế biến, 
đóng gói và tiêu thụ 

các loại thức uống dinh 
dưỡng; Sản xuất, chế 
biến, đóng gói và tiêu 
thụ các loại sản phẩm 

nước hoa quả không ga 

2.912 SCT 
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168 Công ty TNHH Inzi Vina 
Lô 220, đường số 10, KCN 
Amata, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Linh kiện điện tử 2.314 SCT 

169 
Công ty TNHH Bình Tiên 
Đồng Nai 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Giày dép 1.429 SCT 

170 
Công ty TNHH Chang Dae 
Vina 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Linh kiện điện tử 1.956 SCT 

171 
Công ty TNHH TIGER Việt 
Nam 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Linh kiện điện tử 1.431 SCT 

172 
Công ty TNHH Kureha 
Việt Nam 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Bao bì thực phẩm 1.340 SCT 

173 
Công ty TNHH Công nghiệp 
Toàn cầu Essons 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm 

từ nhựa 
1.071 SCT 

174 
Công ty TNHH Mowi Việt 
Nam 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa  

Công nghiệp Linh kiện điện tử 1.304 SCT 

175 
Công ty TNHH Daeyeong 
Vina 

Lô 406, Đường số 13, 
KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa  

Công nghiệp 
Dập khuôn thép sử 
dụng làm nắp máy 

lạnh, máy giặt 
1.497 SCT 

176 
Công ty TNHH Shiseido 
Việt Nam 

Lô 231-233-235-237, KCN 
Amata, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hòa  

Công nghiệp Sản xuất mỹ phẩm 1.095 SCT 
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177 
Công ty TNHH Starprints 
Việt Nam 

Lô 104, Đường 2A, KCN 
Amata, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp In ấn 1.139 SCT 

178 
Công ty TNHH Marigot 
Việt Nam 

KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Trang sức 1.011 SCT 

179 
Công ty TNHH YKK Việt 
Nam 

Lô 10, đường N2, KCN 
Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch 

Công nghiệp 

Sản xuất các loại khóa 
kéo, các sản phẩm có 

liên quan, sản xuất 
nguyên phụ liệu dùng 

cho ngành may 

10.277 SCT 

180 
Công ty TNHH Fujikura 
Electronics Việt Nam 

Lô D,8,2, KCN Long Bình 
(Loteco), thành phố Biên 
Hòa 

Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 1.052 SCT 

181 
Công ty TNHH Muto Việt 
Nam - Chi nhánh Long Bình 

Lô C7-1, KCN Long Bình 
(Loteco) TP.Biên Hòa 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 
chi tiết nhựa cho linh 

kiện điện tử 
2.094 SCT 

182 
Công ty TNHH Mitsuba 
Việt Nam 

Lô D5-1, KCN Long Bình 
(Loteco), thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp 

Sản xuất mô tơ, 
máy phát, biến thế 

điện, thiết bị phân phối 
và điều khiển điện 

1.207 SCT 
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183 Công ty TNHH SEORIM 
Việt Nam 

Lô D14, Đường số 5, 
KCN Long Bình (Loteco), 
thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp 
Sản xuất đồ dùng bằng 
kim loại cho nhà bếp, 
nhà vệ sinh và nhà ăn 

1.357 SCT 

184 Công ty TNHH Tokin 
Electronics Việt Nam 

Lô A5-A6, đường số 4, 
KCN Long Bình, phường 
Long Bình, thành phố 
Biên Hòa 

Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 1.255 SCT 

185 Công ty TNHH Koyu & 
Unitek 

KCN Long Bình, Quốc lộ 
15A, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp 
Sản xuất món ăn, 

thức ăn chế biến sẵn 
1.730 SCT 

186 Công ty TNHH sản xuất 
toàn cầu LIXIL Việt Nam 

Đường N2-5, KCN Long 
Đức, huyện Long Thành Công nghiệp 

Sản xuất nhôm 
cho Công nghiệp 

và xây dựng 
16.186 SCT 

187 Công ty TNHH TERUMO 
BCT Việt Nam 

Đường N2-1, KCN Long 
Đức, xã Long Đức, huyện 
Long Thành 

Công nghiệp Sản xuất thiết bị y tế 4.222 SCT 

188 Công ty TNHH SMC 
Manufactoring Việt Nam 

Đường N2-5, KCN Long 
Đức, xã Long Đức, huyện 
Long Thành 

Công nghiệp 

Sản xuất các thiết bị 
điều khiển tự động như 

các loại xi lanh, van, 
cụm van, đế van,... có 
đoạn xi mạ trong quy 

trình sản xuất; Sản xuất 
vỏ xi lanh và chi tiết 

thiết bị khí nén 

6.916 SCT 
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189 
Công ty TNHH Torrecid 
Việt Nam 

KCN Long Thành, xã Tam 
An, huyện Long Thành 

Công nghiệp Sản xuất sơn 1.030 SCT 

190 
Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Sữa Việt Nam - Nhà 
máy sữa Dielac 

XL Hà Nội, KCN BH 1, 
phường An Bình, thành 
phố Biên Hòa 

Công nghiệp Chế biến sữa 2.271 SCT 

191 
Công ty TNHH Thép SeAH 
Việt Nam 

Số 7 đường 3A, KCN Biên 
Hòa 2, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Gia công thép cuộn ống 3.163 SCT 

192 
Tổng Công ty Công nghiệp 
thực phẩm Đồng Nai (Dofico) 

Số 833A Xa Lộ Hà Nội, 
khu phố 1, P Long Bình 
Tân, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Sản xuất thuốc lá 3.807 SCT 

193 
Công ty TNHH Nestle Việt 
Nam - Nhà máy Đồng Nai 

Số 7, đường 17a, khu 
Công nghiệp Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành 
phố Biên Hòa 

Công nghiệp 
Sản xuất thực phẩm 

khác chưa được phân 
vào đâu 

2.175 SCT 

194 
Công ty TNHH Da Thuộc 
Tai Yu 

Khu công nghiệp Nhơn 
Trạch V, thị trấn Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Thuộc, sơ chế da 2.512 SCT 

195 
Công ty Cổ phần thực phẩm 
Quốc tế 

Lô 13 KCN Tam Phước - 
phường Tam Phước - thành 
phố Biên Hòa 

Công nghiệp 
Sản xuất đồ uống 

không cồn 
2.559 SCT 
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196 
Công ty Phân bón Việt Nhật - 
Nhà máy phân bón NPK 

KCN Gò Dầu, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành 

Công nghiệp 
Sản xuất phân bón và 

hợp chất ni tơ 
3.730 SCT 

197 
Công ty TNHH Quốc tế 
Fleming Việt Nam 

Lô 103/2, đường số 5, 
KCN Amata, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp 
Sản xuất khác chưa 
được phân vào đâu 

1.182 SCT 

198 
Trung tâm kỹ thuật tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 3 

Số 7, đường 1, KCN BH1, 
phường An Bình, thành phố 
Biên Hòa 

Công trình 
xây dựng 

Hoạt động thẩm định 
hệ thống đo lường 

517 SCT 

199 
Chi nhánh tại tỉnh Đồng Nai - 
Công ty TNHH Vincom 
Retail miền Nam 

Số 1096, đường Phạm Văn 
Thuận, khu phố 2, phường 
Tân Mai, thành phố Biên Hòa 

Công trình 
xây dựng 

Hoạt động trung tâm 
thương mại 

685 SCT 

200 
Bệnh viện đa khoa khu vực 
Long Khánh 

QL1, khu phố Suối Tre, 
phường Suối Tre, thành 
phố Long Khánh 

Công trình 
xây dựng 

Bệnh viện 669 SCT 

201 
Công ty Cổ phần Trung tâm 
thương mại LOTTE Việt 
Nam - Chi nhánh Đồng Nai 

Lô B-03 Khu Thương mại 
Amata, Quốc lộ 1A, phường  
Long Bình, thành phố Biên 
Hòa 

Công trình 
xây dựng 

Trung tâm thương mại 810 SCT 

202 
Công ty TNHH Thương 
mại dịch vụ Quốc tế Big C 
Đồng Nai 

Kp1, phường Long Bình 
Tân, thành phố Biên Hòa 

Công trình 
xây dựng 

Trung tâm thương mại 1.677 SCT 
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203 
Bệnh viện đa khoa Thống 
Nhất 

234, Quốc Lộ 1, P Tân Biên, 
thành phố Biên Hòa 

Công trình 
xây dựng 

Bệnh viện 865 SCT 

204 
Công ty Cổ phần ICD Tân 
Cảng - Long Bình 

G243, khu phố 7, phường 
Long Bình, thành phố Biên 
Hòa 

Công trình 
xây dựng 

Kho bãi hàng hóa 934 SCT 

205 
Công ty Cổ phần B.O.O 
Nước Thủ Đức 

Trạm bơm nước Hóa An 
(ĐK2), tỉnh lộ 16, xã Hóa 
An, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp 
Khai thác, lọc và phân 

phối nước 
3.176 SCT 

206 
Nhà máy nước Thủ Đức - 
Trạm Bơm Hóa An 

Quốc lộ 1K, xã Hóa An, 
thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp 
Khai thác, lọc và phân 

phối nước 
2.384 SCT 

207 
Công ty Cổ phần Trung 
Đông - Chi nhánh An Phước 

Lô F3-F4, đường số 6, khu 
Công nghiệp An Phước, xã 
An Phước, huyện Long Thành 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại 

2.424 SCT 

208 
Công ty Cao su Kenda 
(Việt Nam) 

KCN Giang Điền, huyện 
Trảng Bom 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ cao su 
12.501 SCT 

209 
Tổng Công ty Điện lực dầu 
khí Việt Nam - Công ty Điện 
lực dầu khí Nhơn Trạch 1 

Ấp 3, xã Phước Khánh, 
huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất điện 1.818 PVN 

210 
Tổng Công ty Điện lực dầu 
khí Việt Nam - Công ty Điện 
lực dầu khí Nhơn Trạch 2 

Ấp 3, xã Phước Khánh, 
huyện Nhơn Trạch 

Công nghiệp Sản xuất điện 7.358 PVN 
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211 
Công ty TNHH OM DIGITAL 
SOLUTIONS Việt Nam 

Đường số 8, khu công 
nghiệp Long Thành, xã Tam 
An, huyện Long Thành 

Công nghiệp Sản xuất thiết bị điện tử 3.097 dataenergy.vn 

212 
Công ty Cổ phần Việt Tiến 
Đông Á 

Khu Công Nghiệp Dệt 
May Nhơn Trạch, huyện 
Nhơn Trạch 

Công nghiệp Gia công cơ khí 1.180 dataenergy.vn 

213 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Công nghiệp cao su miền 
Nam - Xí nghiệp Cao su 
Đồng Nai 

KCN Biên Hòa 1, đường 
số 5, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ cao su 
3.174 dataenergy.vn 

214 
Chi nhánh Công ty TNHH 
De Heus tại Đồng Nai 

Đường ĐT 769, KCN 
Dầu Giây, xã Bàu Hàm 2, 
huyện Thống Nhất 

Công nghiệp 
Chế biến thức ăn Gia 
súc, gia cầm, thủ sản 

2.698 dataenergy.vn 

215 
Công ty TNHH CJ Vina 
Agri - CN Đồng Nai 

Lô H1,Km2, đường ĐT 769, 
KCN Dầu Giây, xã Bàu 
Hàm 2, huyện Thống Nhất 

Công nghiệp 
Chế biến thức ăn Gia 
súc, gia cầm, thủ sản 

4.060 dataenergy.vn 

216 
Công ty TNHH EMIVEST 
FEEDMILL Việt Nam - 
Chi nhánh Đồng Nai 

Lô BB2, đường số 6, 
KCN Long Khánh, xã 
Bình Lộc, thành phố Long 
Khánh 

Công nghiệp 
Chế biến thức ăn 

chăn nuôi 
4.329 dataenergy.vn 

217 
Công ty TNHH Giày Dona 
Standard 

KCN Xuân Lộc, huyện 
Xuân Lộc Công nghiệp Sản xuất các loại giày 13.572 dataenergy.vn 
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218 
Công ty TNHH Giày Dona 
Standard VN - Nhà máy cơ 
sở 2 

Lô A2 - A6, A8 - A12, 
KCN Xuân Lộc, huyện 
Xuân Lộc 

Công nghiệp Sản xuất các loại giày 4.318 dataenergy.vn 

219 
Công ty TNHH Giày Dona 
Standard VN - Nhà máy cơ 
sở 3 

KCN Xuân Lộc, huyện 
Xuân Lộc Công nghiệp Sản xuất các loại giày 3.572 dataenergy.vn 

220 Công ty TNHH Suheung 
Việt Nam 

Đường số 1, KCN Long 
Thành, xã Tam An, huyện 
Long Thành 

Công nghiệp Sản xuất đồ dùng văn 
phòng phẩm 5.099 dataenergy.vn 

221 Chi nhánh mới Công ty 
TNHH Suheung Việt Nam 

Đường số 12, KCN Long 
Thành, xã Tam An, huyện 
Long Thành 

Công nghiệp Sản xuất đồ dùng văn 
phòng phẩm 4.549 dataenergy.vn 

222 Công ty TNHH Gạch Granite 
Đồng Nai 

Km 9, Quốc lộ 51, xã 
Phước Tân, thành phố Biên 
Hòa 

Công nghiệp Sản xuất gạch men 2.805 dataenergy.vn 

223 Công ty TNHH Giấy Yuen 
Foong Yu Đồng Nai 

Tổ 1, ấp 8, xã Bình Sơn, 
huyện Long Thành Công nghiệp Sản xuất bao bì bằng 

giấy, bìa 2.748 dataenergy.vn 

224 Công ty TNHH Global Dyeing 
Đường số 1, KCN Long 
Thành, xã Tam An, huyện 
Long Thành 

Công nghiệp Sản xuất vải không dệt 43.124 dataenergy.vn 

225 Công ty Cổ phần Gạch men 
V.T.C 

KCN Gò Dầu, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành Công nghiệp Sản xuất gạch men 32.866 dataenergy.vn 
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226 
Công ty TNHH Nhựa và 
hóa chất TPC Vina 

KCN Gò Dầu, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành 

Công nghiệp 
Sản xuất nhựa 
nguyên sinh 

16.509 dataenergy.vn 

227 Công ty TNHH Samil Vina 
KCN Long Thành, xã Tam 
An, huyện Long Thành 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ cao su, nhựa 
41.249 dataenergy.vn 

228 
Bệnh Viện Đa khoa quốc tế 
Đồng Nai 

Số 02, đường Đồng Khởi, 
phường Tam Hòa, thành 
phố Biên Hòa 

Công trình 
xây dựng 

Bệnh viện 608 dataenergy.vn 

229 
Công ty Cổ phần Bệnh viện 
Đồng Nai - 2 

Số 02, đường Đồng Khởi, 
phường Tam Hòa, thành 
phố Biên Hòa 

Công trình 
xây dựng 

Bệnh viện 946 dataenergy.vn 

230 
Công ty Cổ phần Nhựa 04 - 
Chi nhánh Đồng Nai 

Lô IV-4A, KCN Hố Nai, 
xã Hố Nai 3, huyện Trảng 
Bom 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
1.141 EVN 

231 
Công ty Cổ phần Sợi Trường 
Phú 

Lô B4, B6, B8 Cụm Công 
nghiệp Phú Cường, xã Phú 
Cường, huyện Định Quán 

Công nghiệp Sản xuất sợi 1.008 EVN 

232 
Công ty Cổ phần Hoàng 
Gia Pha Lê 

Đường số 8, KCN Nhơn 
Trạch II - Nhơn Phú, thị 
trấn Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ chất khoáng phi  
kim loại 

1.235 EVN 
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233 
Công ty TNHH Coffein 
Compagnie Việt Nam 

Đường số 7, KCN Long 
Thành, xã Tam An, huyện 
Long Thành 

Công nghiệp 
Chế biến thực phẩm; 

Sản xuất đồ uống 
1.008 EVN 

234 
Công ty TNHH Công nghiệp 
bao C.P. (Việt Nam) 

Lô 8, Đường 19A, KCN 
Biên Hòa II, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp 
Sản xuất giấy và sản 

phẩm từ giấy 
1.081 EVN 

235 
Công ty TNHH Gỗ Peng 
Run (Đồng Nai) 

Khu Công nghiệp Bàu 
Xéo, xã Đồi 61, huyện 
Trảng Bom, Việt Nam 

Công nghiệp 
Chế biến gỗ và sản 

xuất các sản phẩm từ 
gỗ, tre, nứa, ... 

1.180 EVN 

236 
Công ty Cổ phần Tấm lợp - 
Vật liệu xây dựng Đồng Nai 1 

Đường 4 KCN Biên Hòa 1 
P. An Bình, thành phố Biên 
Hòa 

Công nghiệp Sản xuất amiang tấm lợp 1.383 EVN 

237 Công ty TNHH HAID FEED 
Lô đất K3, K4 KCN Dầu 
Giây, thị trấn Dầu Giây, 
huyện Thống Nhất  

Công nghiệp 
Chế biến thức ăn Gia 
súc, gia cầm, thủ sản 

1.515 EVN 

238 Công ty TNHH Longwell 
KCN Dầu Giây, thị trấn Dầu 
Giây, huyện Thống Nhất 

Công nghiệp 
Sản xuất giày da, 

các sản phẩn về da 
2.086 EVN 

239 
Công ty TNHH MTV Sản 
xuất thương mại dịch vụ 
Phước Tân 

Tổ 1, ấp Tân Lập, xã 
Phước Tân, thành phố 
Biên Hòa 

Công nghiệp Sản xuất đế máy giặt 1.779 EVN 
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240 Công ty TNHH Dịch vụ sản 
xuất thiết bị AUREOLE 

Số 6A, đường 17A, KCN 
Biên Hòa II, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp 
Sản xuất, gia công, lắp 

ráp linh kiện ô tô và 
các linh kiện khác 

1.067 EVN 

241 Công ty TNHH Dechang 
Việt Nam 

Nhà xưởng C1, C2, C3, 
B3, B4, đường số 1, KCN 
Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom 

Công nghiệp Sản xuất các sản phẩm 
gia dụng 1.717 EVN 

242 
Công ty TNHH Quốc tế 
Kim Bảo Sơn (Việt Nam) - 
Nhà máy Giang Điền 

Đường số 9, KCN Giang 
Điền, huyện Trảng Bom Công nghiệp Sản xuất các sản phẩm 

từ cao su và nhựa 6.744 EVN 

243 
Công ty TNHH Quốc tế 
Kim Bảo Sơn (Việt Nam) - 
Nhà máy Long Thành 

Đường số 01, khu công 
nghiệp Long Thành, xã Tam 
An, huyện Long Thành 

Công nghiệp Sản xuất các sản phẩm 
từ cao su và nhựa 1.162 EVN 

244 
Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Bất động sản Việt - 
Nhật tại Đồng Nai 

Số 1135, đường Nguyễn Ái 
Quốc, khu phố  2, phường 
Tân Hiệp, thành phố Biên 
Hòa 

Công trình 
xây dựng Kinh doanh thương mại 852 EVN 

245 Công ty Cổ phần Đầu tư 
công nghiệp Việt Hoàng 

Nhơn Phú, xã Phú Hội, 
huyện Nhơn Trạch Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm 
chịu lửa 

2.549 EVN 

246 Công ty Cổ phần Đúc 
Chính Xác C.Q.S MAY'S 

Số 9, khu Công nghiệp 
Hố Nai, xã Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom 

Công nghiệp 
Chế tạo máy móc thiết 
bị cho sản xuất và hoạt 

động văn phòng 
2.966 EVN 
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247 
Công ty Cổ phần Tân Vĩnh 
Cửu 

Khu dịch vụ Tân Cảng - 
Long Bình, khu phố 7, 
phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa 

Công nghiệp 
Chế biến gỗ và sản 

xuất các sản phẩm từ 
gỗ, tre, nứa, ... 

1.355 EVN 

248 
Công ty TNHH Boramtek 
Việt Nam 

Số  4, đường 17A, khu Công 
nghiệp Biên Hòa 2, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ kim loại 
1.157 EVN 

249 
Công ty TNHH CARGILL 
Việt Nam 

Lô 29, khu Công nghiệp 
Biên Hòa 2, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa 

Công nghiệp Chế biến thực phẩm 1.391 EVN 

250 
Công ty TNHH Hansol 
Electronics Vietnam 
Hochiminhcity 

Đường số 6, khu Công 
nghiệp Hố Nai - giai đoạn 2, 
phường Phước Tân, thành 
phố Biên Hòa 

Công nghiệp 
Sản xuất radio, tivi, 

thiết bị truyền thông và 
các linh kiện điện tử 

1.420 EVN 

251 
Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại Long Hải Phát 

Khu Bàu Đế, ấp Thanh 
Hóa, xã Hố Nai 3, huyện 
Trảng Bom 

Công nghiệp 
Chế biến gỗ và sản 

xuất các sản phẩm từ 
gỗ, tre, nứa, ... 

1.554 EVN 

252 Công ty TNHH Thành Vinh 
Số 333A, ấp 4, xã Sông 
Trầu, huyện Trảng Bom 

Công nghiệp 
Sản xuất các kim 

loại như: Sắt, thép, 
kim loại màu… 

1.181 EVN 
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49. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

1 
Công ty Cổ phần China Steel 
& Nippon Steel Việt Nam 

KCN Mỹ Xuân A2, phường 
Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 32.474 SCT 

2 
Công ty TNHH Siam City 
Cenment - Chi nhánh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

KCN Phú Mỹ I, huyện Tân 
Thành 

Công nghiệp Sản xuất xi măng 4.076 SCT 

3 
Công ty TNHH Prime Asia 
(Việt Nam) 

Lô V2, KCN Mỹ Xuân A2, 
phường Mỹ Xuân, thị xã 
Phú Mỹ 

Công nghiệp Thuộc, sơ chế da 8.195 SCT 

4 
Công ty TNHH Thép Tung 
Ho Việt Nam 

KCN Phú Mỹ 2, phường 
Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 47.151 SCT 

5 
Công ty TNHH Hóa chất 
AGC Việt Nam 

KCN Cái Mép, phường 
Tân Phước, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất plastic 

nguyên sinh 
12.569 SCT 

6 
Công ty Cổ phần Giấy Sài 
Gòn 

KCN Mỹ Xuân A, phường 
Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất bột giấy, 

giấy và bìa 
55.290 SCT 

7 Công ty TNHH Thép SMC 
Đường 1B, KCN Phú Mỹ I, 
phường Phú Mỹ, thị xã Phú 
Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 5.910 SCT 
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Ghi chú 

8 
Công ty TNHH STARFLEX 
Việt Nam 

Cụm công nghiệp Tóc Tiên, 
xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm 

khác từ plastic 
3.256 SCT 

9 
Chi nhánh Công ty Cổ phần 
FA - NHÀ MÁY CO2 PHÚ 
MỸ 

Khuôn viên Nhà máy Đạm 
Phú Mỹ thuộc KCN Phú 
Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị 
xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất khí công 

nghiệp 
1.069 SCT 

10 
Công ty Cổ phần Tong Hong 
Tannery Việt Nam 

Lô II-1, KCN Mỹ Xuân 
A2, phường Mỹ Xuân, thị 
xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Thuộc, sơ chế da 8.718 SCT 

11 

Chi nhánh Tổng Công ty 
Phân bón và hóa chất dầu 
khí - Công ty Cổ phần - Nhà 
máy Đạm Phú Mỹ 

KCN Phú Mỹ I, phường 
Phú Mỹ, thị xã Tân Thành 

Công nghiệp 
Sản xuất phân bón và 

hợp chất ni tơ 
188.489 SCT 

12 
Công ty TNHH Kính nổi 
siêu trắng Phú Mỹ 

Lô B2 đường D3 KCN Phú 
Mỹ II mở rộng, phường 
Tân Phước, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất thủy tinh 

phẳng và sản phẩm từ 
thủy tinh phẳng 

34.610 SCT 

13 
Công ty TNHH Vard Vũng 
Tàu 

Đường số 6, KCN Đông 
Xuyên, phường Rạch Dừa, 
thành phố Vũng Tàu 

Công nghiệp Đóng tàu và cấu kiện nổi 5.597 SCT 
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14 
Công ty TNHH Sản xuất 
giày Uy Việt 

KCN Đông Xuyên, phường 
Rạch Dừa, thành phố Vũng 
Tàu 

Công nghiệp Sản xuất giày, dép 1.012 SCT 

15 
Chi nhánh Phía Nam - 
Công ty Cổ phần Xi măng 
Cẩm Phả 

KCN Mỹ Xuân A, phường 
Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất xi măng 3.723 SCT 

16 
Công ty TNHH InterFlour 
Việt Nam 

KCN Cái Mép, xã Tân 
Phước, huyện Tân Thành 

Công nghiệp 
Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột 
4.680 SCT 

17 
Công ty TNHH San Fang 
Việt Nam 

KCN Mỹ Xuân A2, 
phường Mỹ Xuân, thị xã 
Phú Mỹ 

Công nghiệp Thuộc, sơ chế da 21.507 SCT 

18 
Công ty TNHH MTV Thép 
tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL 

KCN Phú Mỹ 1, phường 
Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 9.085 SCT 

19 
Công ty TNHH Quốc tế All 
Wells Việt Nam 

Đường 81, xã Tóc Tiên, 
thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất giày, dép 1.817 SCT 

20 
Công ty Cổ phần Thương 
mại và sản xuất Tôn Tân 
Phước Khanh 

KCN Phú Mỹ 1, phường 
Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 1.670 SCT 
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21 
Công ty TNHH Mei Sheng 
Textiles Việt Nam 

CCN Ngãi Giao, thị trấn 
Ngãi Giao, huyện Châu Đức 

Công nghiệp Sản xuất sợi 24.858 SCT 

22 
Công ty Cổ phần Dịch vụ 
xuất nhập khẩu nông lâm 
sản và phân bón Bà Rịa 

Cảng Phú Mỹ, KCN Phú 
Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị 
xã Phú Mỹ 

Giao thông 
vận tải 

Bốc xếp hàng hóa 

cảng biển 
1.586 SCT 

23 
Công ty TNHH Hóa chất 
HYOSUNG VINA 

Lô 01CN-08CN, KCN Cái 
Mép, phường Tân Phước, 
thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm hoá 
chất khác chưa được 

phân vào đâu 
155.186 SCT 

24 
Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Dầu thực vật Tường 
An - Nhà máy dầu Phú Mỹ 

KCN Phú Mỹ 1, phường 
Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất máy chế biến 

thực phẩm, đồ uống 

và thuốc lá 
2.243 SCT 

25 
Công ty Cổ phần CNG Việt 
Nam - Chi nhánh Phú Mỹ 

Đường số 15, KCN Phú 
Mỹ 1, phường Phú Mỹ, 
thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất khí đốt 5.822 SCT 

26 
Công ty TNHH Thép Vina 
Kyoei 

KCN Phú Mỹ 1, phường 
Phú Mỹ, thị Xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 88.432 SCT 

27 
Công ty Cổ phần Nhiệt điện 
Bà Rịa 

Khu phố Hương Giang, 
phường Long Hương, thành 
phố Bà Rịa 

Công nghiệp Nhiệt điện khí 1.650 SCT 
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28 
Công ty TNHH Posco - Việt 
Nam 

Lô số 1, KCN Phú Mỹ 2, 
phường Phú Mỹ, thị xã 
Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 31.029 SCT 

29 
Công ty TNHH CS WIND 
Việt Nam 

KCN Phú Mỹ 1, phường 
Phú Mỹ, thị xã Phũ Mỹ 

Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm 
khác còn lại bằng 

kim loại chưa được 
phân vào đâu 

1.731 SCT 

30 Công ty TNHH Baconco 
KCN Phú Mỹ 1, thị xã Phú 
Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất phân bón và 

hợp chất ni tơ 
2.215 SCT 

31 
Công ty TNHH Linde Gas 
Việt Nam 

Đường D3, KCN Phú Mỹ 
II, phường Phú Mỹ, thị xã 
Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất hoá chất hữu 

cơ cơ bản khác 
22.294 SCT 

32 Công ty Cổ phần Thép Pomina 2 
Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, 
phường Phú Mỹ, Thị xã Phú 
Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 14.935 SCT 

33 
Công ty Cổ phần Viglacera 
Tiên Sơn 

KCN Mỹ Xuân A, phường 
Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm 

chịu lửa 
23.677 SCT 

34 Bệnh viện Bà Rịa 
Đường Võ Văn Kiệt, 
phường Long Tâm, thành 
phố Bà Rịa 

Công trình 
xây dựng 

Hoạt động quản lý nhà 
nước trong các lĩnh vực y 
tế, giáo dục, văn hóa và 
các dịch vụ xã hội khác 

1.467 SCT 
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35 
Công ty TNHH Nguyên liệu 
thức ăn chăn nuôi CJ Việt 
Nam 

Lô đất số IV-3, IV-4 KCN 
Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng, 
phường Mỹ Xuân, thị xã 
Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất thức ăn gia 

súc, gia cầm và thuỷ sản 
3.025 SCT 

36 

Chi nhánh Tổng Công ty 
Cổ phần dịch vụ kỹ thuật 
Dầu khí Việt Nam - Công 
ty Tàu dịch vụ Dầu khí 

Số 73, đường 30/4, phường 
Thắng Nhất 

Giao thông 
vận tải 

Vận tải hàng hóa đường 
thủy nội địa bằng 

phương tiện cơ giới 
1.447 SCT 

37 
Công ty Cổ phần NIPPON 
SANSO VIỆT NAM - Chi 
nhánh KCN Phú Mỹ 3 

Lô C4, Đường N2, KCN 
Chuyên sâu Phú Mỹ 3, 
phường Phước Hòa, thị xã 
Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất khí công nghiệp 13.192 SCT 

38 
Công ty TNHH Top Tile 
(Công ty TNHH Gạch men 
Hoàng Gia) 

KCN Mỹ Xuân A, 
phường Mỹ Xuân, thị xã 
Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm 

gốm sứ khác 
13.583 SCT 

39 
Công ty TNHH LOCK & 
LOCK VINA 

KCN Mỹ Xuân A2, 
phường Mỹ Xuân, thị xã 
Phú Mỹ 

Công trình 
xây dựng 

Hoạt động thiết kế 
chuyên dụng 

4.336 SCT 

40 

Công ty TNHH MTV Vật 
liệu xây dựng Hoa Sen 
(Công ty Cổ phần nhựa 
Hoa Sen) 

Đường 2B, khu Công 
nghiệp Phú Mỹ I, phường 
Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Rèn, dập, ép và cán 

kim loại 
1.058 SCT 
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41 
Nhà máy Công ty TNHH 
Thủy tinh Malaya Việt Nam 

KCN Mỹ Xuân A, phường 
Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất thủy tinh 

phẳng và sản phẩm từ 
thủy tinh phẳng 

16.304 SCT 

42 
Công ty TNHH Haosheng 
Vina 

KCN Mỹ Xuân A2, phường 
Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất sợi 11.542 SCT 

43 
Công ty Cổ phần Du lịch 
SÀI GÒN - BÌNH CHÂU 

Quốc lộ 55, xã Bình Châu, 
huyện Xuyên Mộc 

Công trình 
xây dựng 

Nhà khách, nhà nghỉ 
kinh doanh dịch vụ 

lưu trú ngắn ngày 
737 SCT 

44 
Công ty Cổ phần SOP Phú 
Mỹ 

Đường số 5, KCN Mỹ 
Xuân A, phường Mỹ Xuân, 
thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm hoá 
chất khác chưa được 

phân vào đâu 
2.034 SCT 

45 
Công ty TNHH Gạch men 
Nhà Ý 

KCN Mỹ Xuân A, phường 
Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất vật liệu 

xây dựng từ đất sét 
7.745 SCT 

46 
Chi nhánh  Công ty TNHH 
LIXIL Việt Nam tại Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

KCN Mỹ Xuân A, phường 
Mỹ Xuân 

Công nghiệp 
Sản xuất vật liệu 

xây dựng từ đất sét 
1.774 SCT 

47 
Công ty TNHH Công nghiệp 
Kính NSG Việt Nam 

KCN Mỹ Xuân A, phường 
Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất thủy tinh 
phẳng và sản phẩm 

từ thủy tinh phẳng 
79.550 SCT 
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48 Công ty TNHH Fritta Việt Nam 
KCN Mỹ Xuân A, phường 
Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm hoá 
chất khác chưa được 

phân vào đâu 
1.251 SCT 

49 
Công ty TNHH Eclat Fabrics 
Việt Nam 

KCN Mỹ Xuân A2, 
phường Mỹ Xuân, thị xã 
Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất vải dệt kim, 
vải đan móc và vải 

không dệt khác 
13.144 SCT 

50 Công ty TNHH NS Bluescope 
Việt Nam 

KCN Phú Mỹ I, phường 
Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ Công nghiệp Gia công cơ khí 5.593 SCT 

51 Công ty TNHH MTV Thép 
Miền Nam 

KCN Phú Mỹ 1, phường 
Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 46.380 SCT 

52 
Công ty TNHH MTV Hoa 
Sen Phú Mỹ 

Đường số 1A, KCN Phú 
Mỹ 1, phường Phú Mỹ, 
thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 3.315 SCT 

53 
Công ty Cổ phần Thép Posco 
Yamato Vina 

Đường N1, KCN Phú Mỹ 2, 
phường Phú Mỹ, thị xã Phú 
Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 69.874 SCT 

54 Công ty TNHH Tôn Pomina KCN Phú Mỹ 1, phường 
Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 1.098 SCT 

55 Công ty TNHH Kraft of Asia 
Paperboard & Packaging 

Đường D2, Lô B7, khu 
công nghiệp chuyên sâu 
Phú Mỹ 3, phường Phước 
Hòa, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất bao bì bằng 
giấy, bìa 39.228 SCT 
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56 
Công ty TNHH ZINC OXIDE 
CORPORATION Việt Nam 

Lô C, KCN chuyên sâu 
Phú Mỹ 3, phường Phước 
Hòa, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Xử lý và tiêu hủy rác 

thải độc hại khác 
11.117 SCT 

57 
Công ty TNHH Yoshino 
Gymsum Việt Nam 

Đường N2, Lô F, KCN 
chuyên sâu Phú Mỹ 3, 
phường Phước Hòa, thị xã 
Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất xi măng 4.476 SCT 

58 
Chi nhánh Tổng Công ty 
Khí Việt Nam - Công ty chế 
biến khí Vũng Tàu 

Tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, 
huyện Long Điền 

Công nghiệp Sản xuất khí đốt 1.999 SCT 

59 
Công ty TNHH Dệt Tah Tong 
Việt Nam 

Lô I-1, I-2, I-3 KCN Mỹ Xuân 
B1 - Tiến Hùng, phường Mỹ 
Xuân, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất sợi 2.820 SCT 

60 
Công ty TNHH Nhôm Toàn 
Cầu Việt Nam 

KCN Mỹ Xuân B1, phường 
Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm 
khác còn lại bằng 

kim loại chưa được 
phân vào đâu 

18.379 SCT 

61 
Công ty TNHH JS TECH 
Việt Nam 

KCN Mỹ Xuân B1 - 
CONAC - phường Mỹ 
Xuân - thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất phụ tùng và bộ 
phận phụ trợ cho xe ô tô 
và xe có động cơ khác 

1.083 SCT 
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62 
Công ty TNHH CS BEARING 
Việt Nam 

Đường số 1A KCN Phú 
Mỹ 1, phường Tân Phước, 
thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 

Sản xuất bi, bánh răng, 
hộp số, các bộ phận 
điều khiển và truyền 

chuyển động 

2.174 SCT 

63 

Chi nhánh Công ty TNHH 
MTV Dịch vụ khai thác hải 
sản Biển Đông - Cảng cá 
Cát lở Vũng Tàu 

Số 1007/34 đường 30/4, 
thành phố Vũng Tàu 

Công trình 
xây dựng 

Chế biến và bảo quản 
thủy sản khô 1.675 SCT 

64 
Công ty Cổ phần Gốm sứ 
GRANITE VTC 

Lô V8, Đường số 8, KCN Mỹ 
Xuân B1 - Conac, phường Mỹ 
Xuân, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất vật liệu xây 

dựng từ đất sét 15.043 SCT 

65 
Công ty TNHH Chế biến 
Bột mỳ Mê Kông 

Đường số 13, KCN Phú 
Mỹ 1, phường Phú Mỹ, 
thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Xay xát 2.760 SCT 

66 
Công ty Cổ phần Thép tấm 
lá Thống Nhất 

KCN Phú Mỹ 1, phường 
Phú Mỹ, thị Xã Phú Mỹ Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 2.441 SCT 

67 
Công ty TNHH Air Water 
Việt Nam 

KCN Phú Mỹ 1, phường 
Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất hoá chất cơ bản 4.824 SCT 

68 
Công ty TNHH Bao bì nước 
giải khát CROWN Vũng Tàu 

Lô VII-3, KCN Mỹ Xuân 
B1 - Tiến Hùng, phường Mỹ 
Xuân, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm 
khác còn lại bằng kim 
loại chưa được phân 

vào đâu 

2.706 SCT 
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69 Công ty Cổ phần Năng 
lượng Châu Đức 

Thôn Sông Xoài 5, xã Láng 
Lớn, huyện Châu Đức Công nghiệp Sản xuất sản phẩm 

khác từ gỗ 1.218 SCT 

70 

Chi nhánh Công ty Cổ 
phần Trung tâm thương 
mại Lotte Việt Nam tại Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

Đường 3-2, phường 8, 
thành phố Vũng Tàu 

Công trình 
xây dựng Bán buôn tổng hợp 938 SCT 

71 Công ty Cổ phần Đầu tư 
phát triển Phương Nam 

Số 15 Thi Sách, phường 
Thắng Tam, thành phố 
Vũng Tàu 

Công trình 
xây dựng 

Nhà khách, nhà nghỉ 
kinh doanh dịch vụ lưu 

trú ngắn ngày 
702 SCT 

72 Công ty Cổ phần bao bì 
Đạm Phú Mỹ 

Đường 1B KCN Phú Mỹ 
1, phường Phú Mỹ, thị xã 
Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất sản phẩm từ 
plastic 1.015 SCT 

73 Công ty TNHH Vũ Chân KCN Mỹ Xuân, huyện 
Tân Thành Công nghiệp 

Sản xuất hóa chất 
vô cơ cơ bản khác 

2.159 SCT 

74 Công ty TNHH CJ FOODS 
Việt Nam 

KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến 
Hùng, phường Mỹ Xuân, 
thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất bột thô 1.455 SCT 

75 Công ty TNHH Hóa Dầu 
Long Sơn 

Thôn 2, xã Long Sơn, 
thành phố Vũng Tàu Công nghiệp Sản xuất sản phẩm dầu 

mỏ tinh chế 48.309 SCT 

76 Công ty TNHH Cảng Quốc 
tế Tân Cảng - Cái Mép 

Tầng 7 tòa nhà Saigon 
Newport, phường Tân Phước, 
Thị xã Phú Mỹ 

Giao thông 
vận tải 

Hoạt động điều hành 
cảng biển 4.280 SCT 
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77 
Công ty TNHH Intermalt 
Việt Nam 

Phường Tân Phước, thị xã 
Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất bia và mạch 

nha ủ men bia 
5.991 SCT 

78 
Công ty TNHH Khí công 
nghiệp Long Sơn 

Thôn 2, xã Long Sơn, thành 
phố Vũng Tàu 

Công nghiệp Sản xuất khí công nghiệp 13.219 SCT 

79 
Chi nhánh Công ty TNHH 
Biển Ngọc - Hồ Tràm - Melia 
Hồ Tràm 

Ấp Hồ Tràm, xã Phước 
Thuận, huyện Xuyên Mộc 

Công trình 
xây dựng 

Nhà hàng, quán ăn, hàng 
ăn uống (trừ cửa hàng ăn 

uống thuộc chuỗi cửa 
hàng ăn nhanh) 

1.332 SCT 

80 
Công ty TNHH xay lúa mì 
Việt Nam 

KCN Mỹ Xuân A, phường 
Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột 
3.114 SCT 

81 
Công ty TNHH Nhà máy 
Bia Heineken Việt Nam - 
Vũng Tàu 

KCN Mỹ Xuân A, phường 
Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất bia và mạch 

nha ủ men bia 
12.259 SCT 

82 
Công ty Cổ phần Lạc Việt - 
Khách sạn Imperia Vũng Tàu 

Số 159 Thùy Vân, thành phố 
Vũng Tàu 

Công trình 
xây dựng 

Khách sạn 520 SCT 

83 
Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép 
GEMADEPT - TERMINAL 
LINK 

Ấp Tân Lộc, phường Phước 
Hòa, thị xã Phú Mỹ 

Giao thông 
vận tải 

Hoạt động dịch vụ hỗ 
trợ liên quan đến vận tải 
ven biển và viễn dương 

1.470 SCT 

84 
Công ty TNHH MTV Dịch 
vụ Cơ khí Hàng Hải PTSC 

Số 31, đường 30/4, phường 
9, Thành Lộc, Vũng Tàu 

Công nghiệp 
Lắp đặt máy móc và 
thiết bị công nghiệp 

1.147 SCT 
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85 
Công ty Cổ phần Cấp nước 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

Phường Phước Hưng, thị 
xã Bà Rịa 

Công nghiệp 
Khai thác, xử lý và 

cung cấp nước 
1.099 SCT 

86 Bệnh viện Vũng Tàu 
Số 27, đường 2/9, phường 
11, thành phố Vũng Tàu 

Công trình 
xây dựng 

Hoạt động của các 
bệnh viện 

801 SCT 

87 
Công ty TNHH Kinh doanh 
Nông Sản Việt Nam 

KCN Phú Mỹ I, phường 
Phú Mỹ, thị Xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất dầu, bơ thực vật 5.454 SCT 

88 
Công ty Cổ phần Hanacans - 
Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 

Lô số VIII-5 và VIII-6 
KCN Mỹ Xuân B1 Tiến 
Hùng, phường Mỹ Xuân, 
thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất thùng, bể 

chứa và dụng cụ chứa 
đựng bằng kim loại 

2.962 SCT 

89 
Công ty TNHH Tài Nguyên 
CHC Việt Nam - Chi Nhánh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

KCN Mỹ Xuân A2, phường 
Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm hoá 
chất khác chưa được 

phân vào đâu 
9.414 SCT 

90 
Công ty TNHH Dự án Hồ 
Tràm 

Ấp Hồ Tràm, xã Phước 
Thuận, huyện Xuyên Mộc 

Công trình 
xây dựng 

Khách sạn 5.975 SCT 

91 
Liên doanh Việt - Nga 
VietsovPetro 

Số 105, Lê Lợi, phường 
Thắng Nhì , thành phố Vũng 
Tàu 

Công nghiệp Khai thác dầu thô 78.818 SCT 

92 
Công ty TNHH Liên doanh 
dịch vụ Container Quốc tế 
Cảng Sài Gòn - SSA 

Khu phố Phước Lộc, 
phường Phước Hòa, thị xã 
Phú Mỹ 

Giao thông 
vận tải 

Hoạt động điều hành 
cảng biển 

1.209 SCT 
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93 
Công ty TNHH Cảng Quốc 
tế Cái Mép 

Khu phố Tân Lộc, phường 
Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ 

Giao thông 
vận tải 

Hoạt động điều hành 
cảng biển 

1.018 SCT 

94 
Công ty TNHH Đông Phương 
Vũng Tàu 

Đường số 11 KCN Đông 
Xuyên, phường Rạch Dừa, 
thành phố Vũng Tàu 

Công nghiệp 
Sản xuất dụng cụ thể 

dục, thể thao 
2.016 SCT 

95 
Công ty Cảng Dịch vụ Dầu 
khí 

Số 65A, đường 30/4, phường 
Thắng Nhất, thành phố Vũng 
Tàu 

Giao thông 
vận tải 

Bốc xếp hàng hóa 
cảng biển 

1.470 SCT 

96 Công ty Dầu khí Nhật - Việt 
T7, tòa nhà dầu khí, số 8 
Hoàng Diệu, thành phố 
Vũng Tàu 

Công nghiệp Khai thác dầu thô 60.338 SCT 

97 
Công ty Điện lực TNHH BOT 
Phú Mỹ 3 

Đường số 16, KCN Phú 
Mỹ 1, phường Phú Mỹ, 
thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Nhiệt điện khí 12.342 SCT 

98 
Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - 
Chi nhánh Tổng Công ty phát 
điện 3 - Công ty Cổ phần 

KCN Phú Mỹ 1, phường 
Phú Mỹ, thị ̣xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Nhiệt điện khí 33.693 SCT 

99 
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Dầu khí Sao Mai - Bến Đình 

Số 65A3 đường 30/4, 
phường Thắng Nhất, thành 
phố Vũng Tàu 

Công nghiệp 
Sản xuất thùng, bể 

chứa và dụng cụ chứa 
đựng bằng kim loại 

21.683 SCT 
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100 
Công ty TNHH Khoa học 
kỹ thuật công nghiệp SUN 
BEAM Việt Nam 

Lô V-I KCN Mỹ Xuân 
A2, phường Mỹ Xuân, thị 
xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 1.508 SCT 

101 
Công ty Cổ phần NIPPON 
SANSO Việt Nam - Chi 
nhánh Long Sơn 

Thôn 2, xã Long Sơn, thành 
phố Vũng Tàu 

Công nghiệp Sản xuất khí công nghiệp 13.492 SCT 

102 
Công ty TNHH Sản xuất 
thương mại dịch vụ Hiệp 
Thành 

Số 290/22/3 Nguyễn Hữu 
Cảnh, phường Thắng Nhất, 
thành phố Vũng Tàu 

Công trình 
xây dựng 

Bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy 
khai khoáng, xây dựng 

629 SCT 

103 
Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Hoa Sen - Nhà 
máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ 

Đường số 1B, KCN Phú 
Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị 
xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất các cấu kiện 

kim loại 
36.903 SCT 

104 
Công ty TNHH MTV Việt 
Nam GS Industry - Chi nhánh 
Phú Mỹ 02 

Đường D3, KCN Phú Mỹ 
II mở rộng, phường Tân 
Phước, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất bê tông và các 
sản phẩm từ bê tông, xi 

măng và thạch cao 
4.626 SCT 

105 
Công ty TNHH Công nghiệp 
Gốm Bạch Mã (Việt Nam) 

Đường số 2A, KCN Mỹ 
Xuân A, phường Mỹ Xuân, 
thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm 

gốm sứ khác 
4.308 SCT 

106 
Công ty TNHH MTV Cảng 
Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải 

Khu Phố Tân Lộc, phường 
Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ 

Giao thông 
vận tải 

Logistics 1.175 SCT 
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107 
Chi nhánh Tổng Công ty 
Ba Son - Công ty TNHH 
MTV Xí nghiệp Cái Mép 

KCN Phú Mỹ 2, thị trấn 
Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ 

Công nghiệp Đóng tàu và cấu kiện nổi 1.036 SCT 

108 
Công ty TNHH Thủy sản 
Hòa Thắng 

Cụm công nghiệp chế 
biến hải sản Lộc An, ấp 
An Hải, xã Lộc An, huyện 
Đất Đỏ 

Công nghiệp 
Chế biến và bảo quản 

thủy sản đông lạnh 
1.686 SCT 

109 
Chi nhánh Công ty TNHH 
NPC Vina 

Lô đất số 30, đường D.02. 
KCN Châu Đức, thôn Quảng 
Tây, xã Nghĩa Thành, huyện 
Châu Đức 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại 

1.103 EVN 

110 
Công ty Cổ phần S&S 
GLOVE 

Lô 4, đường D6 Khu 
Công Nghiệp Đất Đỏ 1 
Xã Phước Long Thọ, 
huyện Đất Đỏ 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại 

3.259 EVN 

111 
Công ty TNHH Living & 
Life Vina 

Khu công nghiệp Mỹ Xuân 
A2, phường Mỹ Xuân, thị 
xã Phú Mỹ 

Công nghiệp 
Sản xuất và lắp ráp các 
sản phẩm điện gia dụng 

1.639 EVN 

112 
Công ty TNHH Ngành giày 
APEX (Việt Nam) 

Lô 16, đường số Đ.04, 
KCN Châu Đức, xã Suối 
Nghệ, huyện Châu Đức 

Công nghiệp 
Thuộc, sơ chế da, sản 
xuất vali, túi xách, yên 

đệm và giày dép 
1.055 EVN 
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113 
Công ty TNHH Nuôi trồng 
thủy sản Minh Phú - Lộc An 

Ấp An Bình, xã Lộc An, 
huyện Đất Đỏ 

Nông nghiệp 
Thủy sản: Đánh bắt, nuôi 

trồng thủy sản và các 
hoạt động có liên quan 

1.628 EVN 

114 Nhà máy nước đá Hải Điền 
TT Long Hải, huyện Long 
Điền 

Công nghiệp Sản xuất đồ uống 1.058 EVN 

50. Thành phố Hồ Chí Minh 

1 
Công ty TNHH Vincom 
Retail Miền Nam 

72 Lê Thánh Tôn và 45A 
Lý Tự Trọng, phường Bến 
Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Trung tâm thương mại 4.199 SCT 

2 
Công ty TNHH Sài Gòn 
Boulevard Complex - Khách 
sạn Intercontinental Saigon 

39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Khách sạn 3.390 SCT 

3 
Chi nhánh Công ty TNHH 
Keppel Land Watco II 

Số 67 Lê Lợi, phường 
Bến Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh buôn bán 5.197 SCT 

4 
Công ty TNHH Tập đoàn 
Bitexco TP. HCM 

Tầng 48 Bitexco Financial 
Tower, số 45 Ngô Đức Kế, 
phường Bến Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Dịch vụ lưu trú 
ngắn ngày 

2.623 SCT 

5 
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Times Square Việt Nam 

Số 22, 36 Nguyễn Huệ & 
57, 69F Đồng Khởi, phường 
Bến Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh dịch vụ 2.560 SCT 
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6 
Công ty Liên doanh Đại 
Dương - Khách sạn Sheraton 
Saigon 

80 Đông Du, phường Bến 
Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Khách sạn 2.286 SCT 

7 
Công ty Cổ phần Phát triển 
A&B 

Số 76 Lê Lai, phường Bến 
Thành, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh bất động 
sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê 

757 SCT 

8 
Công ty TNHH Khách sạn 
Grand Imperial Saigon 

Số 101 Hai Bà Trưng, 
phường Bến Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Khách sạn 1.357 SCT 

9 
Công ty Liên doanh hữu hạn 
Khách sạn Chains Caravelle 

Số 19, 23 công trường Lam 
Sơn, phường Bến Nghé, 
quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Khách sạn 1.408 SCT 

10 
Công ty TNHH Fei Yueh 
Việt Nam 

Số 235 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Nguyễn Cư Trinh, 
quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc 
chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê 

3.183 SCT 

11 
Công ty Liên doanh khách 
sạn Saigon INN - Khách 
sạn New World Sài Gòn 

Số 76 Lê Lai, phường Bến 
Thành, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Khách sạn 1.505 SCT 

12 
Công ty TNHH Keppel 
Land Watco I - Khách sạn 
SAIGON CENTRE Tháp 1 

Số 65 Lê Lợi, phường Bến 
Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh dịch vụ 1.032 SCT 
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13 
Công ty Cổ phần Vận tải và 
thương mại Quốc Tế 

140A Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, phường Bến Nghé, 
quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

Công nghiệp 

Chế tạo máy móc thiết 
bị cho sản xuất và hoạt 
động văn phòng như: 
Động cơ, tuabin, thiết 

bị văn phòng, máy tính 

3.554 SCT 

14 
Công ty TNHH Luks Land 
Việt Nam 

Số 37 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Khách sạn 1.108 SCT 

15 
Công ty Cổ phần Sun Wah 
Properties (Việt Nam) 

115 Nguyễn Huệ, phường 
Bến Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc 
chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê 

1.015 SCT 

16 

Công ty TNHH MTV 
Khách sạn quốc tế Bình 
Minh (Khách sạn Pullman 
Sài Gòn Centre) 

148 Trần Hưng Đạo, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc 
chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê 

973 SCT 

17 
Công ty TNHH Liên doanh 
khách sạn Plaza 

17 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Khách sạn 1.012 SCT 

18 
Tổng Công ty Xây dựng số 1 - 
TNHH MTV 

111 A Pasteur, phường Bến 
Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc 
chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê 

731 SCT 
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19 
Công ty TNHH MTV Quản 
lý kinh doanh nhà thành 
phố Hồ Chí Minh 

49 Trần Quốc Thảo, 
phường Võ Thị Sáu, quận 3 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh bất động 
sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê 

727 SCT 

20 
Công ty TNHH Ngôi nhà 
Đức thành phố Hồ Chí Minh 

Số 33 Lê Duẩn, phường 
Bến Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh, dịch vụ 1.013 SCT 

21 
Công ty TNHH Trung tâm 
thương mại Quốc tế 

34 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Trung tâm thương mại 1.777 SCT 

22 
Công ty TNHH Hải Thành - 
Lotte 

2A-4A Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Trung tâm thương mại 1.546 SCT 

23 
Công ty Liên doanh trách 
nhiệm hữu hạn Vietcombank - 
Bonday - Benthanh 

05 Công Trường Mê Linh, 
phường Bến Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Trung tâm thương mại 1.121 SCT 

24 Khách sạn Bến Thành (Rex) 
141 Nguyễn Huệ, phường 
Bến Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Khách sạn 992 SCT 

25 

Chi nhánh Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam - 
Viễn thông thành phố Hồ 
Chí Minh 

125 Hai Bà Trưng, phường 
Bến Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Viễn thông 1.126 SCT 

26 Bệnh viện Nhi Đồng 2 
14 Lý Tự Trọng, phường 
Bến Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Hành chính sự nghiệp 1.224 SCT 
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27 Bệnh viện Từ Dũ 
284 Cống Quỳnh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Hành chính sự nghiệp 1.855 SCT 

28 
Công ty Cổ phần Đầu tư và 
thương mại An Khang 

29 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đa Kao, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Bán buôn, bán lẻ của 
các Công ty, cửa hàng 

635 SCT 

29 
Công ty TNHH  UNION 
SQUARE 

171 Đồng Khởi, phường 
Bến Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Bán buôn, bán lẻ của 
các Công ty, cửa hàng 

633 SCT 

30 Công ty TNHH Lương Thạch 
29A Nguyễn Đình Chiểu, 
phường ĐaKao, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Bán buôn, bán lẻ của 
các Công ty, cửa hàng 

565 SCT 

31 
Công ty TNHH Quản lý nợ 
và khai thác tài sản ngân hàng 
TMCP Hàng hải Việt Nam 

Số 180 - 192 Nguyễn Thái 
Bình, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Bán buôn, bán lẻ của 
các Công ty, cửa hàng 

560 SCT 

32 
Công ty TNHH Trung tâm 
Mê Linh 

2 Ngô Đức Kế, phường 
Bến Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Khách sạn 504 SCT 

33 
Công ty TNHH Liên doanh 
Estella 

Saigon Centre tháp 2, P26-03, 
số 67 đường Lê Lợi, phường 
Bến Nghé, quận 1 

Công trình 
xây dựng 

Bán buôn, bán lẻ của 
các công ty, cửa hàng 
(kể cả các hoạt động 

bao gói, bảo hành trong 
cửa hàng) 

918 SCT 

34 Bệnh viện Bình Dân 
371 Điện Biên Phủ, phường 4, 
quận 3 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh, dịch vụ 726 SCT 
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35 
Công ty Cổ phần Sao Phương 
Nam 

Số 72,74 Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3 

Công trình 
xây dựng 

Trung tâm thương mại, 
khu phức hợp 

991 SCT 

36 

Công ty TNHH MTV Khách 
sạn Quốc tế Thiên Phúc - 
Khách sạn Novotel Saigon 
Centre 

167 Hai Bà Trưng, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3 

Công trình 
xây dựng 

Bán buôn, bán lẻ của 
các Công ty, cửa hàng 

590 SCT 

37 
Công ty TNHH Bất động sản 
ARECO 

157 Đường Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3 

Công trình 
xây dựng 

Bán buôn, bán lẻ của 
các Công ty, cửa hàng 

667 SCT 

38 
Công ty Cổ phần Bất động 
sản Song Mai 

11 Đoàn Văn Bơ, phường 12, 
quận 4 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh bất động 
sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê 

861 SCT 

39 
Công ty Cổ phần Cơ điện 
lạnh (REE CORP) 

09 Đoàn Văn Bơ, phường 12, 
quận 4 

Công trình 
xây dựng 

Lắp đặt hệ thống cấp, 
thoát nước, lò sưởi và 

điều hòa không khí 
585 SCT 

40 

Chi nhánh Tổng Công ty Cổ 
phần Bia - Rượu - Nước giải 
khát Sài Gòn - Nhà máy Bia 
Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh 

187 Nguyễn Chí Thanh, 
phường 12, quận 5 

Công nghiệp 
sản xuất bia và mạch 

nha ủ men bia 
3.228 SCT 
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41 
Bệnh viện đại học Y Dược 
thành phố Hồ Chí Minh 

215 Hồng Bàng, phường 11, 
quận 5 

Công trình 
xây dựng 

Hoạt động của các 
bệnh viện 

2.463 SCT 

42 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Đầu tư An Đông 

18 An Dương Vương, 
phường 9, quận 5 

Công trình 
xây dựng 

Trung tâm thương mại - 
Khách sạn 

1.518 SCT 

43 Công ty Cổ phần Hùng Vương 
126 Hùng Vương, phường 12, 
quận 5 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh bất động 
sản, quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ 
sử dụng hoặc đi thuê 

1.272 SCT 

44 Bệnh viện Hùng Vương 
128 Hồng Bàng, phường 12, 
quận 5 

Công trình 
xây dựng 

Hoạt động của các 
bệnh viện 

1.277 SCT 

45 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 
764 Võ Văn Kiệt, phường 1, 
quận 5 

Công trình 
xây dựng 

Hoạt động của các 
bệnh viện 

776 SCT 

46 Bệnh viện Quân Y 7A 
466 Nguyễn Trãi, phường 8, 
quận 5 

Công trình 
xây dựng 

Hoạt động của các 
bệnh viện 

547 SCT 

47 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 
493 Nguyễn Trãi, phường 8, 
quận 5 

Công trình 
xây dựng 

Hoạt động của các 
bệnh viện 

1.028 SCT 

48 Bệnh viện Chợ Rẫy 
201B Nguyễn Chí Thanh, 
phường 12, quận 5 

Công trình 
xây dựng 

Hoạt động của các 
bệnh viện 

2.329 SCT 

49 
Trung tâm truyền máu và 
trung tâm Ung Bướu bệnh 
viện Chợ Rẫy 

201B Nguyễn Chí Thanh, 
phường 12, quận 5 

Công trình 
xây dựng 

Hoạt động của các 
bệnh viện 

639 SCT 
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50 
Công ty TNHH Nhựa cơ khí 
và thương mại Chấn Thuận 
Thành 

63/2 Lý Chiêu Hoàng, 
phường 10, quận 6 Công nghiệp Sản xuất các sản phẩm 

từ plastic 1.714 SCT 

51 Công ty TNHH Furukawa 
Automotive Parts Việt Nam 

Khu AP, Lô số 37 A, 38A, 
39, 50, 51B, 52B, đường 14, 
KCX Tân Thuận, quận 7 

Công nghiệp Sản xuất khác chưa 
biết phân vào đâu 7.474 SCT 

52 
Công ty Cổ phần Phát triển 
khu phức hợp thương mại 
VIETSIN 

1058 Nguyễn Văn Linh, khu 
phố 1, phường Tân Phong, 
quận 7 

Công trình 
xây dựng Thương mại dịch vụ 2.296 SCT 

53 Công ty Cổ phần Viễn thông 
FPT 

Lô 37,39A, đường 19, 
KCX Tân Thuận, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7 

Công nghiệp Viễn thông 6.239 SCT 

54 
Trung tâm hạ tầng IDC - Chi 
nhánh Công ty Công nghệ 
thông tin VNPT 

Lô VA.02c-03a Đường 24 
KCX Tân Thuận, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7 

Công trình 
xây dựng Viễn thông 2.555 SCT 

55 Công ty TNHH Hong Ik Vina 
Số 18 đường 18, KCX 
Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7 

Công nghiệp 
Sản xuất đồ dùng bằng 
kim loại cho nhà bếp, 
nhà vệ sinh và nhà ăn 

1.453 SCT 

56 Công ty TNHH Mtex (Việt 
Nam) 

Đường số 18, KCX Tân 
Thuận, quận 7 Công nghiệp Sản xuất phụ tùng xe 

hơi và linh kiện điện tử 1.910 SCT 

57 Công ty TNHH UACJ 
Foundry & Forging Viet Nam 

Lô số 01,03,05~13, Đường 
số 16, KCX Tân Thuận, 
quận 7 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

khác bằng kim loại chưa 
được phân vào đâu 

1.334 SCT 
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58 
Công ty TNHH Trung tâm 
thương mại Lotte Việt Nam - 
Chi nhánh Quận 7 

469 Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Tân Phong, quận 7 

Công trình 
xây dựng 

Bán lẻ trong siêu thị, 
trung tâm thương mại 2.001 SCT 

59 Công ty TNHH Y tế Viễn Đông 
Việt Nam (Bệnh viện FV) 

Số 6 Nguyễn Lương Bằng, 
phường Tân Phú, quận 7 

Công trình 
xây dựng 

Hoạt động của các 
bệnh viện 1.405 SCT 

60 Đại học quốc tế RMIT Việt 
Nam 

702 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Tân Phong, 
quận 7 

Công trình 
xây dựng Giáo dục đại học 1.154 SCT 

61 Công ty TNHH Juki (Việt 
Nam) 

Số 5 đường 5, KCX Tân 
Thuận, Phường Tân Thuận 
Đông, quận 7 

Công trình 
xây dựng 

Sản xuất linh kiện 
máy bay 

2.205 SCT 

62 

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ 
tầng và đô thị Dầu Khí 
(Công ty Cổ phần Victory 
Capital) 

Số 12 Tân Trào, phường 
Tân Phú, quận 7 

Công trình 
xây dựng 

Hoạt động kinh doanh 
bất động sản 875 SCT 

63 Công ty TNHH Nidec 
Tosok Akiba (Việt Nam) 

Lô 6R.49b,50, KCX Tân 
Thuận, Đường số 16, quận 7 Công nghiệp 

Sản xuất máy móc và 
thiết bị chưa biết phân 

vào đâu 
3.519 SCT 

64 Công ty TNHH Kim May 
Organ (Việt Nam) 

U02 ,12a, KCX Tân Thuận 
đường số 22, quận 7 Công nghiệp 

Sản xuất thiết bị  
điện khác 

3.067 SCT 

65 Công ty Cổ phần Kim Cương 
Lầu 7, số 3 Nguyễn Lương 
Bằng, phường Tân Phú, 
quận 7 

Công trình 
xây dựng 

Xây dựng công trình 
kỹ thuật dân dụng 788 SCT 
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66 
Công ty TNHH EB thành 
phố mới 

Khu dân cư CityLand, số 99 
Nguyễn Thị Thập, phường 
Tân Phú, quận 7 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh bất động 
sản, quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ 
sử dụng hoặc đi thuê 

897 SCT 

67 
Công ty TNHH Matai Việt 
Nam 

Đường Tân Thuận, KCX 
Tân Thuận, P. Tân Thuận 
Đông, quận 7 

Công nghiệp 
Sản xuất  sợi, dệt vải và 
hoàn thiện sản phẩm dệt 

1.622 SCT 

68 
Công ty TNHH Tech - Link 
Silicones (Việt Nam) 

Lô Va 05B-07A, Đường 
số 15, Kcx Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, 
quận 7 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm từ 
cao su và nhựa các loại 

2.383 SCT 

69 
Công ty TNHH Công nghiệp 
Đức Bổn 

Đường số 3, KCX Tân 
Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ kim loại 
1.897 SCT 

70 
Công ty Cổ phần CX 
TECHNOLOGY (VN) 

Lô CT, Lô T, khu C, 
KCX Tân Thuận, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7 

Công nghiệp 
Sản xuất  các sản phẩm 

từ kim loại 
3.287 SCT 

71 
Công ty TNHH NIKKISO 
Việt Nam 

Khu C, Lô Q-23-24-25a-25b-
26-27-28-29-30 Đường 19, 
KCX Tân Thuận Phường 
Tân Thuận Đông, quận 7 

Công nghiệp 

Sản xuất thiết bị y tế; 
sản xuất thiết bị bức xạ, 
thiết bị điện từ trong y 

học, điện liệu pháp 

1.979 SCT 
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72 
Công ty TNHH Phát triển 
Phú Mỹ Hưng 

101 Tôn Dật Tiên, 
phường Tân Phú, quận 7 
(Khu CR1&2 Shopping 
Mall khu A) 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh bất động 
sản, quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ 
sử dụng hoăc đi thuê 

4.500 SCT 

73 
Công ty TNHH Căn hộ 
dịch vụ Nam Sài Gòn 

1056A Nguyễn Văn Linh, 
khu phố 1, phường Tân 
Phong, quận 7 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh dịch vụ, 
cao ốc văn phòng 

640 SCT 

74 
Công ty Quản lý và kinh 
doanh chợ Bình Điền 

Đại lộ Nguyễn Văn Linh, 
khu phố 6, phường 7, quận 8 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh bất động 
sản, quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu, chủ 
sử dụng hoặc đi thuê 

2.288 SCT 

75 
Trung tâm mạng lưới 
Mobifone Miền Nam 

MM18 Trường Sơn, phường 
14, quận 10 

Công trình 
xây dựng 

Viễn thông 1.817 SCT 

76 Bệnh viện Nhân dân 115 
527 Sư Vạn Hạnh, phường 
12, quận 10 

Công trình 
xây dựng 

Bệnh viện 1.117 SCT 

77 

Chi nhánh Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam - 
Viễn thông Thành phố Hồ 
Chí Minh 

270B Lý Thường Kiệt, 
phường 14, quận 10 

Công trình 
xây dựng 

Văn phòng làm việc 
các doanh nghiệp 

1.126 SCT 



       
      

 
  

 
 C

Ô
N

G
 B

Á
O

/Số 1101 + 1102/N
gày 08-10-2024 

       95 
  

STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 
Tiêu thụ 

NL quy đổi 
(TOE) 

Ghi chú 

78 

Công ty Quản lý tài sản 
Viettel - Chi nhánh Tập 
đoàn Công nghiệp - Viễn 
thông Quân đội 

285 Cách Mạng Tháng 
Tám, phường 12, quận 10 

Công trình 
xây dựng 

Hoạt động xây dựng 
chuyên dụng 

2.234 SCT 

79 
Công ty TNHH Đầu tư xây 
dựng Bắc Bình 

11 Sư Vạn Hạnh, phường 
12, quận 10 

Công trình 
xây dựng 

Kinh doanh dịch vụ 
3.668 SCT 

80 
Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ SAIGON 
CO.OP Toàn Tâm 

497 Hòa Hảo, phường 7, 
quận 10 

Công trình 
xây dựng 

Bán lẻ trong siêu thị, 
trung tâm thương mại 577 SCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Xem tiếp Công báo số 1103 + 1104) 
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